
Danh mục sách và tạp chí của Thư viện NPLVP (2010)

Tên sách - Tài liệu Tác giả Nhà xuất bản Năm xb Mã số     

Lịch sử tư tưởng Việt Nam - tập I Nguyễn Tài Thu, chủ 
biên, Phan ðại Doãn

Khoa học - Xã hội 1993 181.197

Bàn về Nhà nước và pháp luật Hồ Chi Minh Chính trị quốc gia 2005 320.597

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước 
pháp quyền XHCN

Trần Hậu Thành Lý luận - chính trị 2005 320.597

Những ñặc trưng cơ bản của bộ máy quản lý 
ñất nước và hệ thống chính trị nước ta trong 
thời kỳ ñổ mới

Vũ Minh Giang Chính trị quốc gia 2008 320.597

Quan ñiểm và nguyên tắc ñổi mới hệ thống 
chính trị ở VN giai ñoạn 2005-2020

Trần ðình Loan Chính trị quốc gia 2008 320.597

Quan hệ giữa Nhà nước và xã hội dân sự Việt 
Nam - Lịch sử và hiện tại.

Lê Văn Quang, Văn 
ðức Thanh

Chính trị quốc gia 2003 320.597

Việt Nam 20 năm ñổi mới Tập thể Chính trị quốc gia 2006 320.597

Xây dựng nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh 
ñạo của ðảng

Nguyễn Văn Thảo Tư pháp 2006 320.597

Nhà nước và trách nhiệm của nhà nước Nguyễn ðăng Dung Tư pháp 2007 320.1 597

Thống nhất phân công và phối hợp quyền lực 
nhà nước ở Việt Nam

Lê Quốc Hùng Tư pháp 2004 320.4 597

Mô hình tổ chức và hoạt ñộng của Nhà nước 
pháp quyền XHCNVN

ðào Trí Úc Tư pháp 2007 321.597

Tư tưởng pháp trị của pháp gia với sự nghiệp 
xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam

Doãn Chính, Nguyễn 
Văn Trịnh

Chính trị quốc gia 2007 321.597

Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN trong 
thời kỳ ñổi mới

Nguyễn Văn yểu, Lê 
Hữu Nghĩa

Chính trị quốc gia 2006 321.597

Văn kiện Ðại  hội ñại biểu toàn quốc lần thứ VIII Tập thể Chính trị quốc gia 1996 324.2 597

Văn kiện ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ X Tập thể Chính trị quốc gia 2006 324.2 597

Văn kiện Ðại hội ðảng thời kỳ ñổi mới (ðại hội 
VI, VII, VIII, IX)

Tập thể Chính trị quốc gia 2005 324.2 597

Văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành 
Trung ương khóa VIII

Tập thể Chính trị quốc gia 1998 324.2 597

Về ðảng Cộng sản Việt Nam ðào Trọng Cang, chủ 
biên

Chính trị quốc gia 1997 324.2 597

Toàn cầu hóa và tương lai của các nước ñang 
chuyển ñổi (sách tham khảo)

Grzegorz W. Koldko Chính trị quốc gia 2006 327.17

Việt Nam-Aséan, quan hệ ña phương và song 
phương

Vũ Dương Minh Chính trị quốc gia 2004 327.597.59

Góp phần tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam - 
Hoa Kỳ

Phạm Xanh Chính trị quốc gia 2006 327.597.73

Cẩm nang tự học kinh tế vĩ mô Herland Michel Giáo dục 1996 330

Hoạt ñộng tài chính trong nền kinh tế thị trường Ngô Thị Cúc Thống kê 1996 330

Lạm phát (bản dịch) Flamant Maurice Thế giới 1992 330

ðầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia 
ở các nước ñang phát triển

Nguyễn Ngọc Diên, Bùi 
Thanh Sơn

Chính trị quốc gia 1996 330.9

Marketing du lịch Lanquar Robert Thế giới 1993 330.9
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Atlas du Việt Nam Vũ Tự Lập RECLUS 1994 330.9 597

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa nền kinh tế quốc dân, tập 1

Ngô ðình Giao, chủ 
biên

Chính trị quốc gia 1994 330.9 597

Kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN ở VN Vũ ðình Bách Chính trị quốc gia 2008 330.9 597

Kinh tế Việt Nam sau 1 năm gia nhập WTO Tập thể Chính trị quốc gia 2008 330.9 597

Làm kinh tế cần biết Lê Thụ Thống kê 1994 330.9 597

Lý thuyết lạm phát, giảm phát và thực tiễn ở Việt 
Nam

Nguyễn Minh Phong Chính trị quốc gia 2000 330.9 597

Một số vấn ñề về quản lý vĩ mô nền kinh tế thị 
trường ở nước ta

Tập thể / HV Chính trị 
quốc gia HCM

Chính trị quốc gia 1993 330.9 597

Những nền tảng pháp lý cơ bản của của nền 
kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa 
ở Việt Nam

Lê Hồng Hạnh, chủ 
biên

Dự án TA2853 VIE 2002 330.9 597

Vai trò quản lý của Nhà nước về giá trong nền 
kinh tế thị trường ở nước ta

Trần Hậu Thự Chính trị quốc gia 1994 330.9 597

Huy ñộng và sử dụng nguồn nhân lực chủ yếu 
nhằm bảo ñảm tăng trưởng kinh tế ở VN

Võ Văn ðức CTQG 2099 330.9 597

Việt Nam sau 1 năm gia nhập WTO Tập thể CTQG 2009 330.9 597

Thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam trong thời 
kỳ hội nhập

Phạm Quang Trung Chính trị quốc gia 2008 332.597

Kinh tế có vốn ñầu tư nước ngoài ở VN hiện nay Trần Quang Lâm, An 
Như Hải

Chính trị quốc gia 2006 332.67 597

Kinh tế các nước trên thế giới Nguyễn Quán Thống kê 1997 337

Nền kinh tế mới (sách tham khảo) Cohen Daniel Chính trị quốc gia 2001 337

Tính bất ổn của hệ thống tài chính quốc tế (sách 
tham khảo)

Davanne Olivier Chính trị quốc gia 2000 337

Toàn cầu hóa (sách tham khảo) Blum Roland Chính trị quốc gia 2000 337

Trật tự kinh tế quốc tế 20 năm ñầu thế kỷ XXI ðinh Quý ðộ, chủ biên Thế giới 2004 337

Vòng ñàm phán thiên niên kỷ (sách tham khảo) Jacquet Pierre Chính trị quốc gia 2000 337

An ninh kinh tế ASEAN và vai trò của Nhật Bản Tập thể / VAPEC Chính trị quốc gia 2001 337.5

Công ty xuyên quốc gia của các nền kinh tế 
công nghiệp mới châu Á

Hoàng Thị Bích Loan Chính trị quốc gia 2002 337.5

Hội nhập kinh tế khu vực của một số nước 
ASEAN

Nguyễn  Thị Hiền Chính trị quốc gia 2002 337.5

Lựa chọn sản phẩm và thị trường trong ngoại 
thương thời kỳ công nghiệp hóa của các nền 
kinh tế Ðông Á

Nguyễn Văn Quế - 
Viện Kinh tế Thế giới

Chính trị quốc gia 2000 337.5

Vai trò công ty xuyên quốc gia ñối với nền kinh 
tế các nước ASEAN

Nguyễn Khắc Thân Pháp lý 1992 337.5

Nông nghiệp và ñàm phán thương mại (sách 
tham khảo dịch từ tiếng pháp)

Bureau Dominique Chính trị quốc gia 2001 338.1

Tác ñộng của hội nhập kinh tế quốc tế  ñối với 
nông nghiệp VN

Nguyễn Từ Chính trị quốc gia 2008 338.1 597

Công nghiệp hóa, hiện ñại hóa rút ngắn - Những 
vấn ñề lý luận và kinh nghiệm thế giới

Lê Cao ðoàn, chủ biên Chính trị quốc gia 2008 338.597
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Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh 
nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế 
quốc tế hiện nay

Nguyễn Hữu Thắng Chính trị quốc gia 2008 338.604 597

Tinh thần pháp luật Montesquieu Pháp lý 1996 340.1

Khái niệm pháp lý trong các văn bản pháp luật Trần Ngọc ðường, 
Nguyên Thành

Tư pháp 2008 340.03 597

Gợi mở những giá trị truyền thống của tư tưởng 
chính trị  pháp lý Việt Nam

Lê Quốc Hùng Tư pháp 2005 340.11 597

Lịch sử lập hiến Việt Nam Thái Vĩnh Thắng Chính trị quốc gia 1997 340.11 597

Một số vấn ñề về Pháp luật dân sự Việt Nam từ 
thế kỷ XV ñến thời Pháp thuộc

Hoàng Thế Liên, chủ 
biên

Chính trị quốc gia 1998 340.11 597

Nhà nước và pháp luật - Những suy ngẫm Bùi Xuân Dĩnh Tư pháp 2005 340.11 597

Trách nhiệm pháp lý, một số vấn ñề lý luận và 
thực tiễn ở nước ta hiện nay 

Lê Vương Long Công an nhân dân 2008 340.11 597

Văn hóa pháp lý Việt Nam Lê ðức Tiết Tư pháp 2005 340.11 597

Chế ñộ công chức và luật công chức của các 
nước trên thế giới

Tô Tử Hạ - Ban TCCB 
Chính Phủ

Chính trị quốc gia 1993 340.2

Luật tài chính, ngân sách và kế toán công ở các 
nước

Viện KH Tài Chính Viện KH Tài chính 1993 340.2

Tìm hiểu luật so sánh TTNCKHXH và nhân 
văn - Viện NN và PL

Chính trị quốc gia 1993 340.2

Tìm hiểu xét xử hành chính ở một số nước và 
lãnh thổ trên thế giới

ðinh Văn Minh Chính trị quốc gia 1995 340.2

Chế ñộ bầu cử của một số nước trên thế giới Vũ Hồng Anh Chính trị quốc gia 1997 340.2

Tổ chức và hoạt ñộng của nghị viện ở một số 
nước trên thế giới

Vũ Hồng Anh Chính trị quốc gia 2001 340.2

Tổ chức và hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra, giám 
sát của một số nước trên thế giới

Nguyễn  Văn Kim Chính trị quốc gia 2001 340.2

Tư pháp hình sự so sánh Viện NCKH pháp lý - 
BTP

Viện NCKH Pháp lý 2001 340.2

Hệ thống công vụ và xu hướng cải cách giáo 
dục của một số nước trên thế giới

Thang Văn Phúc, Ng. 
Minh Phương, Ng.Thu  
Huyền

Chính trị quốc gia 2004 340.2

Thể chế chính trị của các quốc gia trên thế giới Chu Dương Tư pháp 2005 340.2

Nhà nước và pháp luật tư sản ñương ñại - Lý 
luận và thực tiễn

Thái VĩnhThắng Công an nhân dân 2008 340.2

Hệ thống bầu cử ở Anh-Mỹ-Pháp Lưu Văn Quảng CTQG 2009 340.2

Những quy ñịnh chung của luật hợp ñồng ở 
Pháp, Ðức, Anh, Mỹ

Phạm Thái Việt Chính trị quốc gia 1993 340.24

Tín dụng và thanh toán ở các nước phương Tây Phạm Thái Việt Chính trị quốc gia 1993 340.24

Dịch vụ công cộng và khu vực quốc doanh 
(sách tham khảo )

Cohen (Elie) Chính trị quốc gia 2000 340.24

Luật so sánh (bản dịch) Bogdan ( Machael) Kluwer - Norstedts 
Juridik Tano

2002 340.24
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Chính sách xã hội và quá trình toàn cầu hóa 
(sách tham khảo)

Palier (Bruno), Viossat 
(Louis-Charles)

Chính trị quốc gia 2003 340.24

ðầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước 
Ðông Nam Á / Foreign direct investment in 
some Southeast Asean countries

ðỗ ðức ðịnh Khoa học - Xã hội 1993 340.25

Thể chế chính trị ở một số nước ASEAN Nguyễn Xuân Tế Chính trị quốc gia 1998 340.25

So sánh hành chính các nước ASEAN Ðoàn Trọng Truyến Chính trị quốc gia 1999 340.25

Luật hải quan một số nước Tập thể Chính trị quốc gia 2003 340.25

Luật tố tụng hành chính của CH liên bang Ðức Ruediger W.S Chính trị quốc gia 2000 349.43

Bàn về hành chính Pháp (bản dịch) Galudien Guynus 
(François)

Chính trị quốc gia 2004 349.44

Báo cáo Hệ thống ñăng ký ñất ñai tại Pháp : 
Công bố công khai thông tin về bất ñộng sản 
(bản dịch từ tiếng Pháp)

Tập thể / CSN Hội ñồng công chứng 
tối cao CH Pháp

2008 349.44

Các VBPQ ñiều tiết cạnh tranh của Pháp và 
Liên minh châu Âu (bản dịch từ tiếng Pháp)

Ủy Ban Quốc gia về 
Hợp tác Kinh tế quốc tế 
/ NCIEC

Chính trị quốc gia 2004 349.44

Chính sách và thực tiễn pháp luật cạnh tranh 
của CH Pháp, Tập 1,2,3 (bản dịch từ tiếng 
Pháp)

UBQG về HTKTQT Chính trị quốc gia 2005 349.44

Giới thiệu khái quát Bộ luật quy hoạch ñô thị 
Cộng hòa Pháp

Morand-DevilIier J. Dự án ñào tạo 
chuyên ngành ñô thị

2007 349.44

Hoạt ñộng lập pháp, lập quy của chính phủ 
Cộng hòa Pháp

Trường Hành chính 
quốc gia

HV Hành chính quốc 
gia

1991 349.44

Luật cạnh tranh của Pháp và Liên minh châu Âu Nguyễn Hữu Huyên Tư pháp 2004 349.44

Luật hành chính (bản dịch từ tiếng Pháp) Peiser (Gustave) Chính trị quốc gia 1993 349.44

Nhập môn Luật thuế ñại cương và lý thuyết thuế 
/ Introduction au droit fiscal général et à la 
thérorie de l'impôt (bản dịch từ tiếng pháp)

Bouvier (Michel) Chính trị quốc gia 2005 349.44

Mấy vấn ñề về công vụ và công chức nước 
Cộng hòa Pháp

Trường Hành chính 
quốc gia

HV Hành chính quốc 
gia

1991 349.44

Nguyên lý và thực hành luật thương mại, luật 
kinh doanh (bản dịch từ tiếng pháp)

Lemeunier Francis Chính trị quốc gia 1993 349.44

Tài chính công / Finances publiques (bản dịch 
từ tiếng pháp)

Bouvier (Michel), 
Esclassan (M.-Ch), 
Lassale (J.-P.)

Chính trị quốc gia 2005 349.44

Tài chính ñịa phương / Les finances locals (bản 
dịch từ tiếng pháp)

Bouvier (Michel) Tài chính 2005 349.44

Tập bài giảng luật Hiến pháp Cộng hòa Pháp - 
Phần lý luận (bản dịch từ tiếng Pháp)

Joele Nguyễn Duy Tan Ðại học luật Hà Nội 2003 349.44

Tuyển tập các văn bản pháp luật cơ bản về 
thương mại của Cộng hòa Pháp (bản dịch từ 
tiếng Pháp)

Ủy Ban Quốc gia về 
Hợp tác Kinh tế quốc tế 
/ NCIEC

Chính trị quốc gia 2005 349.44

Pháp luật về quản lý các thị trường tài chính / 
Droit de la régulation des marchés financiers 
(bản dịch từ tiếng Pháp)

Valette Jean-Paul UBQG về Hợp tác 
KTQT

2007 349.44
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Bộ luật Tố tụng dân sự Liên bang Nga Nguyễn Ngọc Khánh, 
Chủ biên

Tư pháp 2005 349.47

Bộ luật Tố tụng hình sự của nước CHND Trung 
Hoa

Tập thể Chính trị quốc gia 1994 349.51

Triết lý chính trị Trung hoa cổ ñại và nhà nước 
pháp quyền

Bùi Ngọc Sơn Tư pháp 2004 349.51

Tìm hiểu pháp luật của Trung quốc trong lĩnh 
vực thương mại

Lương ðăng Minh Lý luận - chính trị 2006 349.51

Bộ luật hình sự của nước cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa

ðinh Bích Hà dịch và 
giới thiệu

Tư pháp 2007 349.51

Bộ luật thương mại và luật những ngoại lệ ñặc 
biệt về kiểm soát của Nhật Bản / The 
commercial code and the audit special 
exceptions law of Japan

Khổng Văn Chính trị quốc gia 1994 349.52

Bộ luật Dân sự và Thương mại Thái Lan Tập thể Chính trị quốc gia 1995 349.593

Khái quát hệ thống pháp luật Hoa Kỳ Vũ Thế Hùng dịch Chính trị quốc gia 2006 349.73

Tìm hiểu về Nhà nước pháp quyền ðào Trí Úc Pháp lý 1992 340.597

Giới thiệu tóm tắt hệ thống pháp luật Việt Nam - 
Vietnam Legal Brief

Burke (Frederick R) & 
Howel (David)

Chính trị quốc gia 1993 340.597

Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa - Tập II Nguyễn Văn Mạnh Chính trị quốc gia 1993 340.597

Những vấn ñề lý luận cơ bản về Nhà nước và 
Pháp luật

ðào Trí Úc Chính trị quốc gia 1995 340.597

Tìm hiểu các ngành luật Việt Nam Nguyễn Minh ðoan NXBTP Hồ Chí Minh 1995 340.597
100 câu hỏi lý luận chung về Nhà nước và pháp 
luật

Nguyễn Thanh Bình Công an nhân dân 1996 340.597

ðại cương về Nhà nước và Pháp luật Phạm Hồng Thái NXBTP Hồ Chí Minh 1996 340.597
Nhà nước và Pháp luật xã hội chủ nghĩa - Tập I Hoàng Văn Hảo Chính trị quốc gia 1996 340.597

Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt 
Nam - Tập 3

Trần Ngọc ðường Chính trị quốc gia 2000 340.597

Tổng mục lục các văn bản quy phạm pháp luật 
Việt Nam 1945 - 2002

Tập thể Chính trị quốc gia 2003 340.597

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt 
Nam - Những vấn ñề lý luận và thực tiễn

Lê Minh Tâm Công an nhân dân 2003 340.597

Tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước với 
việc tổ chức bộ máy nhà nước ở một số nước

Nguyễn Thị Hồi Tư pháp 2005 340.597

Góp phần bàn về cải cách pháp luật ở VN hiện 
nay

Ngô Huy Cương Tư pháp 2006 340.597

Một số vấn ñề lý luận về các phương pháp phân 
tích luật viết

Nguyễn Ngọc ðiện Tư pháp 2006 340.597

Những vấn ñề lý luận về quan hệ pháp luật Lê Vương Long Tư pháp 2006 340.597
Các quy ñịnh pháp luật về xuất nhập cảnh VBPL / Tập thể Tư pháp 2004 340.9 597
Một số vấn ñề lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế Ðoàn Năng Chính trị quốc gia 2001 340.9 597

Tư pháp quốc tế Việt Nam ðỗ Văn ðại, Mai Hồng 
Qùy

ðại học luật TPHCM 2006 340.9 597
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Ba công ước của Liên hợp quốc về kiểm soát 
ma túy / 3 conventions of the United Nations on 
drugs control 1961 - 1971 - 1988

The National Drugs 
Control Programme

Chính trị quốc gia 1994 341.026 597

Các công ước và hiệp ước quốc tế về quyền tác 
giả / Conventions and treaties on copyright

Cục bản quyền tác giả Chính trị quốc gia 2000 341.026 597

Các văn bản pháp luật về công ước quốc tế và 
văn bản pháp luật VN có liên quan

Tập thể Chính trị quốc gia 2006 341.026 597

Giới thiệu công ước của Liên hợp quốc về 
quyền trẻ em

Vũ Ngọc Bình Chính trị quốc gia 1998 341.026 597

Hiệp ñịnh thương mại giữa CHXHCNVN với các 
nước

Tập thể Chính trị quốc gia 2002 341.026 597

Khuyến nghị của tổ chức lao ñộng quốc tế ILO Tập thể / ILO Bộ Lao ñộng TB - XH 1993 341.026 597

Một số công ước của tổ chức lao ñộng quốc tế 
(ILO)

Tập thể / ILO Bộ Lao ñộng TB - XH 1993 341.026 597

Một số văn bản pháp luật về quan hệ giữa Việt 
Nam với cộng ñồng châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật 
Bản

Tập thể Chính trị quốc gia 2002 341.026 597

Ngoại giao Việt Nam hiện ñại Nguyễn  Phúc Luân Chính trị quốc gia 2001 341.026 597

Niên giám các ñiều ước quốc tế của nước 
CHXHCN Việt Nam 1990 - 1991

Bộ Ngoại giao Chính trị quốc gia 1999 341.026 597

Niên giám các ñiều ước quốc tế của nước 
CHXHCN Việt Nam 1992

Bộ Ngoại giao Chính trị quốc gia 2001 341.026 597

Niên giám các ñiều ước quốc tế của nước 
CHXHCN Việt Nam 1993

Bộ Ngoại giao Chính trị quốc gia 2002 341.026 597

Niên giám các ðiều ước quốc tế năm 1994, tập 
1

Tập thể Vụ ðiều ước QT - 
BNG

2006 341.026 597

Niên giám các ðiều ước quốc tế năm 1994, tập 
2

Tập thể Vụ ðiều ước QT - 
BNG

2006 341.026 597

Niên giám các ñiều ước quốc tế nước 
CHXHCNVN ký năm 1995

Bộ ngoại giao Chính trị quốc gia 2008 341.026 597

Niên giám các ñiều ước quốc tế nước 
CHXHCNVN ký năm 2005

Bộ ngoại giao Chính trị quốc gia 2008 341.026 597

Quan hệ kinh tế giữa VN và cộng ñồng châu Âu Tập thể Chính trị quốc gia 2006 341.026 597

Toàn cầu hóa  - Những vấn ñề lý luận và thực 
tiễn

Lê Hữu Nghĩa, Lê 
Ngọc Tòng

Chính trị quốc gia 2005 341.1 597

Toàn cầu hóa dưới những góc nhìn khác nhau Tập thể Chính trị quốc gia 2005 341.1 597

Việt Nam và Hội ñồng bảo an liên hợp quốc Nguyễn Hồng Thao Chính trị quốc gia 2008 341.23

Hệ thống Liên hợp quốc (sách tham khảo) Võ Anh Tuấn Chính trị quốc gia 2004 341.23

Phân tích toàn cảnh các thiết chế quản trị toàn 
cầu (sách dịch từ tiếng pháp)

Boison Thomas Chính trị quốc gia 2003 341.24

Tiến tới một ASEAN hòa bình, ổn ñịnh và phát 
triển bền vững

Nguyễn Duy Quý Chính trị quốc gia 2001 341.247

ASEAN và sự hội nhập của Việt nam Ðào Huy Ngọc Chính trị quốc gia 1997 341.33 597

Các khối kinh tế và mậu dịch thế giới Võ ðạt Lược  - Viện 
KTTG

Chính trị quốc gia 1996 341.33 597
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Diễn ñàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình 
Dương

Bộ thương mại - Vụ 
CSTM ña biên

Chính trị quốc gia 1996 341.33 597

Khủng hoảng tài chính tiền tệ ở châu Á : nguyên 
nhân và bài học / Viện Nghiên cứu thương mại - 
Bộ Thương mại

Phạm Quang Thao Chính trị quốc gia 1998 341.33 597

Một số vấn ñề về tổ chức ASEAN Nguyễn  Xuân Sơn Chính trị quốc gia 1996 341.33 597

Ngoại giao và công tác ngoại giao Vũ Dương Huân CTQG 2009 341.33 597

Ngoại giao Việt Nam với ñàm phán Paris : 
Phong trào ñô thị và lực lượng chính trị thứ ba 
với ñàm phán Paris

Ngô Bá Thành 2003 341.33 597

Quan hệ ñối ngoại của các nước ASEAN Nguyễn  Xuân Sơn Chính trị quốc gia 1997 341.33 597

Việt Nam - ASEAN : Quan hệ ña phương và 
song phương

Vũ Dương Ninh Chính trị quốc gia 2004 341.33 597

Việt Nam và các nước châu Á - Thái Bình 
Dương: Các quan hệ kinh tế hiện nay và triển 
vọng

Nguyễn Xuân Thắng Khoa học - Xã hội 1996 341.33 597

Văn bản pháp luật về biên giới quốc gia Tập thể Chính trị quốc gia 2004 341.42 597

Chính sách pháp luật biển của Việt Nam và 
chiến lược phát triển bền vững (sách chuyên 
khảo)

Nguyễn Bá Diễn, Chủ 
biên

Tư pháp 2006 341.45 597

Công ước biển 1982 và chiến lược biển của VN Nguyễn Hồng Thao CTQG 2008 341.45 597

Công ước của Liên hợp quốc về luật biển 1982 / 
United Nations convention on the law of the sea 
1982

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1999 341.45 597

Công ước của Liên hợp quốc về luật biển 1982. VBPL / Tập thể PL 341.45 597

Luật biển quốc tế hiện ñại Lê Mai Anh Lao ñộng - Xã hội 2005 341.45 597

Những ñiều cần biết về luật biển Nguyễn Hồng Thao Công an nhân dân 1997 341.45 597

Phân tích một số ñạo luật, bộ luật, ñiều ước 
quốc tế liên quan ñến vận tải và bảo hiểm hàng 
hải

Phan Tiến Nguyên, Bùi 
Gia Anh, Ng Anh 
Tuấn,,,

Chính trị quốc gia 2007 341.45 597

Tìm hiểu các quy ñịnh về luật biển quốc tế : 
Công ước 1982 của Liên hợp quốc về luật biển.

VBPL / Tập thể NXBTP Hồ Chí Minh 1996 341.45 597

Tìm hiểu luật ñánh cá trên biển Trường Giang Chính trị quốc gia 1999 341.45 597

Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại 
quần ñảo Hoàng Sa và Trường Sa, - Luận án 
tiến sỹ lịch sử

Nguyễn Nhã ðHKHXH và NV - 
ðHQGTPHCM

2002 341.47 597

Một số quy ñịnh pháp luật về quyền và nghĩa vụ 
của các tổ chức và cá nhân nước ngoài tại Việt 
Nam

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2002 341.48 597

50 phán quyết trọng tài quốc tế chọn lọc VIAC - TT Trọng tài 
quốc tế Việt Nam

Hà Nội 2002 341.5 597

Toà án hình sự quốc tế và việc gia nhập của 
Việt Nam - Kỷ yếu hội thảo khoa học, Hà Nội, 
ngày 25-26/10/2006

Trung tâm luật biển và 
hàng hải quốc tế -
ðHQGHN

Tư Pháp 2008 341.55 597
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Tòa án công lý quốc tế Nguyễn  Hồng Thao Chính trị quốc gia 2000 341.552

Tòa án hình sự quốc tế và việc gia nhập của 
Việt Nam / Internatinal criminal court and 
Vietnam's accession. Kỷ yếu hội thảo khoa học, 
Hà Nội, 25-26/10/2006

Trung tâm luật biển và 
hàng hải quốc tế - 
Khoa luật - ðHQGHN

Tư pháp 2007 341.552

Luật quốc tế -  Lý luận và thực tiễn Trần Văn Thắng - Lê 
Mai Anh

Giáo dục 2001 341.597

Một số vấn ñề cơ bản về luật quốc tế Nguyễn  Xuân Linh TP Hồ Chí Minh 1998 341.597

Những nội dung cơ bản của công pháp và tư 
pháp quốc tế

Nguyễn Tiến Trung - 
Nguyễn  Xuân Linh

Thống kê 1998 341.597

An ninh quốc tế trong thời ñại toàn cầu hóa Vương Dật Châu Chính trị quốc gia 2004 341.7251

Tòa án quốc tế về luật biển Nguyễn Hồng Thao Tư pháp 2006 341.75

Kinh nghiệm thực tế giải quyết tranh chấp hợp 
ñồng Thương mại - Hàng hải

Nguyễn Chứng Chính trị quốc gia 2005 341.75 5 597

Cẩm nang doanh nghiệp về WTO của Việt Nam Nguyễn Thu Trang, 
chủ biên

CTQG 2009 341.75 597

Cẩm nang giới thiệu pháp luật của WTO (song 
ngữ Việt Anh)

Van Den Bossche, 
Nguyễn Văn Tuấn

CTQG 2009 341.75 597

Luật pháp quốc tế về năng lượng hạt nhân Nguyễn Trường Giang CTQG 2009 341.75 597

Bảo hiểm và giám ñịnh hàng hóa xuất nhập 
khẩu vận chuyển bằng ñường biển

Ðỗ Hữu Vinh Tài chính 2003 341.75 597

Các ñiều ước quốc tế về thương mại Nguyễn Minh Chí, 
Phạm Thế Hùng, ñồng 
chủ biên

Chính trị quốc gia 2001 341.75 597

Các văn kiện gia nhập tổ chức thương mại thế 
giới WTO của Việt Nam

UBQG về HTQHQT Chính trị quốc gia 2007 341.75 597

Các VBPL về biện pháp bảo ñảm thương mại 
công bằng trong thương mại quốc tế của Việt 
Nam (Việt - Anh)

Tập thể Chính trị quốc gia 2005 341.75 597

ðánh giá tiến trình APEC và tác ñộng ñối với VN Tập thể, Hoàng Anh 
Tuấn, chủ biên

Chính trị quốc gia 2007 341.75 597

Doanh nghiệp trước ngưỡng của hội nhập Vũ Vân ðình Lao ñộng - Xã hội 2003 341.75 597

ðối sách của các nước ðông Á trước việc hình 
thành các khu vực mậu dịch tự do (FTA)

Lưu Ngọc Trịnh Lao ñộng-Xã hội 2006 341.75 597

Hiệp ñịnh giữa CHXHCN Việt Nam và Hợp 
chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại : 
thời cơ và thách thức

Phan Hữu Thư, chủ 
biên

Công an nhân dân 2002 341.75 597

Hoàn thiện pháp luật về thương mại và hàng hải 
trong ñiều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế

Nguyễn Thị Mơ Chính trị quốc gia 2002 341.75 597

Hợp ñồng thương mại quốc tế / International 
business contracts

Nguyễn Trọng Ðàn Thống kê 1997 341.75 597

Khi Việt Nam ñã vào WTO Hội ñồng Lý luận Trung 
ương

Chính trị quốc gia 2007 341.75 597

Kỹ thuật soạn thảo hợp ñồng ngoại thuong Lê Thành Châu - 
Nguyễn Thu Thảo 

Thống kê 1994 341.75 597

Một số văn bản pháp luật về chủ ñộng hội nhập 
kinh tế quốc tế và khu vực

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2003 341.75 597
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Một số văn bản về diễn ñàn Hội nghị kinh tế 
châu Á- Thái bình dương (APEC)

Tập thể Chính trị quốc gia 2006 341.75 597

Nguyên lý cơ bản về thương mại quốc tế Nguyễn Thành Danh Lao ñộng-Xã hội 2006 341.75 597

Những ñiều cần biết về kinh doanh xuất nhập 
khẩu thương mại quốc tế

Phan Thế Thọ Thống kê 1997 341.75 597

Những ñiều cần biết về thị trường EU Phạm Quang Thao, 
Ng. Lương Thanh, Lê 
Hồng Nguyên

Nông nghiệp 1997 341.75 597

Những khía cạnh kinh tế và luật pháp về bảo 
hiểm hàng hóa vận chuyển bằng ñường biển 
trong thương mại quốc tế

Nguyễn  Vũ Hoàng Chính trị quốc gia 2001 341.75 597

Những quy ñịnh pháp luật của Việt Nam và 
công ước quốc tế về giao nhận hàng hóa xuất 
nhập khẩu

Nguyễn Văn Hùng TP Hồ Chí Minh 1993 341.75 597

Sụp ñổ Cancun - Toàn cầu hóa & tổ chức 
thương mại thế giới

Nguyễn  Văn Thanh Chính trị quốc gia 2003 341.75 597

Thành viên thứ 150, bài học từ các nước ñi 
trước

Nguyễn Văn Thanh Chính trị quốc gia 2007 341.75 597

Thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập 
WTO

Tập thể Lao ñộng-Xã hội 2006 341.75 597

Tìm hiểu pháp luật trong thương mại quốc tế / 
International business contracts, 2è éd.

Lê Quang Liêm Thống kê 1996 341.75 597

Tìm hiểu tổ chức thương mại thế giới WTO FSP - NCIE Chính trị quốc gia 2004 341.75 597

Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc 
tế của Việt Nam

Ngô Văn Ðiềm Chính trị quốc gia 2004 341.75 597

Từ diễn ñàn Siatơn - Toàn cầu hóa và tổ chức 
thương mại thế giới (Sách tham khảo)

Nguyễn  Văn Thanh Chính trị quốc gia 2000 341.75 597

Từ Xiatơn ñến Ðôha - Toàn cầu hóa và tổ chức 
thương mại thế giới 

Nguyễn  Văn Thanh Chính trị quốc gia 2002 341.75 597

Việt Nam với WTO (Chuyên ñề) Tập thể Tư pháp 2007 341.75 597

Các nước ñang phát triển với cơ chế giải quyết 
tranh chấp của Tổ chức thương mại thế giới

Nguyễn Vĩnh Thành, 
Lê Thị Hà

Lao ñộng 2007 341.755 597

Giải quyết tranh chấp giữa các nước thành viên 
tổ chức thương mại thế giới

Hoàng Ngọc Thiết Lao ñộng 2007 341.755 597

Luật hình sự quốc tế Nguyễn Thị Thuần Công an nhân dân 2007 341.77 597

ðịnh giá thực trạng công tác quản lý và ñiều 
phối hoạt ñộng hợp tác với nước ngoài về pháp 
luật (song ngữ Việt -Anh)

Projet VIE / Uông Chu 
Lưu, chủ biên

Dự án VIE 2006 341.78 597

Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 1992 (ñã ñược sửa ñổi, bổ sung năm 
2001)

VBPL / Tập thể Tư pháp 2005 342.02 597

Hiến pháp Việt Nam 1946 - 1959 - 1980 - 1992 VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1995 342.02 597

Hiến pháp Việt Nam 1946 - 1959 - 1980 - 1992 
và nghị quyết về việc sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Hiến pháp 1992

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2002 342.02 597

Các pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội 
khóa IX (từ tháng 2-1993 ñến tháng 6-1996

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1996 342.05 597
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Các pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội 
nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 
năm1993 ñến tháng 6 năm1999

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1999 342.05 597

Hoạt ñộng lập pháp của Quốc hội Tập thể Ðại học luật Hà Nội 2002 342.05 597

Một số vấn ñề về ñổi mới tổ chức hoạt ñộng của 
quốc hội

Lê Thanh Vân Tư pháp 2007 342.05 597

Những góc nhìn lập pháp Bùi Ngọc Sơn Chính trị quốc gia 2006 342.05 597 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam

VBPL / Tập thể Văn phòng Quốc Hội 1995 342.05 597

Quốc hội Việt Nam trong nhà nước pháp quyền Nguyễn ðăng Dung ðại học quốc gia HN 2007 342.05 597

Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp luật - Manual for 
guiding review, systemization of normative legal 
documents

Tập thể / Dự án VIE UNDP 2002 342.05 597

Về quyền giám sát tối cao của Quốc hội Phạm Ngọc Kỳ Chính trị quốc gia 2000 342.05 597

Hành chính công - quản lý hiệu quả và Chính 
phủ

Viện NC và ðào tạo về 
quản lý

Lao ñộng - Xã hội 2005 342.06 597

Luật hành chính Việt Nam Phạm Hồng Thái,
ðinh Văn Mậu

NXBTP Hồ Chí Minh 1996 342.061 597

Một số VB về cải cách hành chính từ 6/2007-
3/2008

Tập thể / VBPL Chính trị quốc gia 2008 342.061 597

Một số vấn ñề về quản lý nhà nước Trần Hậu Kiểm Chính trị quốc gia 1998 342.062 597

Các giải pháp thúc ñẩy cải cách hành chính ở 
Việt Nam

Nguyễn Ngọc Hiện Chính trị quốc gia 2001 342.062 597

Cải cách hành chính và cải cách kinh tế Từ ðiển Chính trị quốc gia 2001 342.062 597

Tìm hiểu vai trò quản lý Nhà nước ñối với việc 
phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh 
tế

Nguyễn Thị Phi Yến Chính trị quốc gia 2001 342.062 597

Một số văn bản pháp luật về chương trình cải 
cách hành chính, tinh giản biên chế trong bộ 
máy Nhà nước

Tập thể/ VBPL Chính trị quốc gia 2002 342.062 597

Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục 
pháp luật  / Manual for legal dissemination and 
education

Tập thể /Dự án VIE UNDP 2002 342.062 597

Những quy ñịnh pháp luật về quyền lợi và nghĩa 
vụ của cán bộ công chức Nhà nước và người  
lao ñộng

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1999 342.063 597

Cải cách dịch vụ công ở Việt Nam Lê Chi Mai Chính trị quốc gia 2003 342.065 597

Dịch vụ công và xã hội hóa dịch vụ công. Một số 
vấn ñề lý luận và thực tiễn

Chu Văn Thanh, chủ 
biên

Chính trị quốc gia 2004 342.065 597

Về chế ñộ sở hữu, bài học từ các nước. Tập thể Chính trị quốc gia 2005 342.065 597

Các quy ñịnh về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực hải quan

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1996 342.067 597

Các văn bản về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn 
của cơ quan Nhà nước và về xử lý vi phạm 
hành chính

VBPL / Tập thể TANDTC 1996 342.067 597
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Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành 
chính

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1996 342.067 597

Tài phán hành chính ở Việt Nam Phạm Hồng Thái NXBTP Hồ Chí Minh 1996 342.067 597
Hệ thống các văn bản pháp luật Việt Nam hiện 
hành - Văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính và giải quyết khiếu kiện hành chính

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1998 342.067 597

Chế tài hành chính, lý luận và thực tiễn Tập thể Chính trị quốc gia 2000 342.067 597

Mô hình tổ chức và hoạt ñộng xã hội hành chính 
ở Việt Nam

Nguyễn Phúc Thành Lao ñộng 2006 342.067 597

Tài phán hiến pháp và vấn ñề xây dựng mô hình 
hiến pháp ở Việt Nam

ðào Trí Úc, Nguyễn 
Như Phát, chủ biên

Công an nhân dân 2007 342.067 597

Tài phán hiến pháp và vấn ñề xây dựng mô hình 
tài phán hiến pháp tại Việt Nam

ðào Trí Úc, Nguyễn 
Như Phát

Công an nhân dân 2008 342.067 597

Mối quan hệ pháp lý giữa cá nhân công dân với 
Nhà nước

Trần Ngọc ðường, 
Chu Văn Thành 

Chính trị quốc gia 1994 342.08 597

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người Nguyễn Ngọc Anh , 
chủ biên

Chính trị quốc gia 1995 342.08 597

Những văn bản pháp luật về dân chủ và quy 
ñịnh ñảm bảo thực hiện

VBPL / Tập thể Lao ñộng 1999 342.08 597

Các quy ñịnh pháp luật về xuất nhập cảnh và 
các văn bản liên quan

VBPL / Tập thể Công an nhân dân 2000 342.08 597

Văn bản pháp luật về quyền của phụ nữ và trẻ 
em

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2002 342.08 597

Bảo vệ quyền con người trong luật hình sự, luật 
tố tụng hình sự Việt Nam

Trần Quang Tiệp Chính trị quốc gia 2004 342.08 597

Hoàn thiện pháp luật xuất nhập cảnh và cư trú ở 
VN

Nguyễn Văn Cường Chính trị quốc gia 2008 342.085 597

Quan hệ giữa Nhà nước - chính quyền ñịa 
phương: tản quyền, phân quyền

Nouguerede (Yves) HV Hành chính quốc 
gia

1997 342.09

Tổ chức chính quyền Nhà nước ở ñịa phương - 
Lịch sử và hiên tại

Nguyễn ðăng Dung ðồng Nai 1997 342.09 597

Bình luận khoa học Hiến pháp nước CHXHCN 
Việt Nam năm 1992

Tập thể Khoa học - Xã hội 1996 342.597

ðổi mới, hoàn thiện bộ máy Nhà nước trong giai 
ñoạn hiện nay

Bùi Xuân ðức Tư pháp 2004 342.597

Góp phần nghiên cứu Hiến pháp và Nhà nước 
pháp quyền

Bùi Ngọc Sơn Tư pháp 2000 342.597

Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam - Hiến 
pháp nước CHXHCNVN và các văn bản pháp 
luật về tổ chức bộ máy Nhà nước

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1998 342.597

Hiến pháp năm1946 và sự kế thừa, phát triển 
trong các Hiến pháp Việt Nam

Tập thể Chính trị quốc gia 1996 342.597

Hiến pháp Việt Nam (năm 1946 - 1992) và các 
luật về tổ chức bộ máy nhà nước

Trần Gia Thắng Lao ñộng - Xã hội 2002 342.597

Luật Hiến pháp Việt Nam : Hiến pháp nhập 
môn, những chế ñịnh cơ bản của hiến pháp 
hiện hành

Nguyễn ðăng Dung, 
Ngô ðức Tuấn

ðại học tổng 
hợpTPHCM

1998 342.597

Mô hình tổ chức và phương thức hoạt ñộng của 
quốc hội, chính phủ trong nhà nước pháp quyền 
XHCN

Trần Ngọc ðường,    
Ngô ðức Mạnh

CTQG 2008 342.597
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Một số vấn ñề về hoàn thiện tổ chức và hoạt 
ñộng của bộ máy Nhà nước công hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam

Lê Minh Thông Khoa học - Xã hội 2001 342.597

Quy ñịnh mới của pháp luật về tổ chức bộ máy 
Nhà nước và các văn bản có liên quan

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2002 342.597

Tìm hiểu các ngành luật Việt Nam: Tổ chức và 
hoạt ñộng của các cơ quan công quyền Việt 
Nam 1945 - 2002

Võ Thành Vị NXBTP Hồ Chí Minh 1996 342.597

Tính nhân bản của Hiến pháp và bản tính của 
các cơ quan Nhà nước.

Nguyễn ðăng Dung Tư pháp 2004 342.597

Tổ chức, hoạt ñộng của Bộ máy Nhà nước 
nước CHXHCN Việt Nam, tập 1. Tổ chức hoạt 
ñộng của cơ quan Nhà nước ở trung ương

VBPL / Tập thể Tư pháp 2005 342.597

Tổ chức, hoạt ñộng của Bộ máy Nhà nước 
nước CHXHCN Việt Nam, tập 2. Tổ chức, hoạt 
ñộng của chính quyền ñịa phương.

VBPL / Tập thể Tư pháp 2005 342.597

Tổ chức, hoạt ñộng của Bộ máy Nhà nước 
nước CHXHCN Việt Nam, tập 3. Tổ chức hoạt 
ñộng của các cơ quan tư pháp.

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2005 342.597

Các quy ñịnh pháp luật về tài chính (văn bản 
1998 - 1999)

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1999 343.03 597

Các văn bản pháp luật về tài chính VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1999 343.03 597

Hệ thống hóa văn bản pháp luật về quản lý kinh 
tế: Các văn bản pháp luật về tài chính - 1

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1996 343.03 597

Hệ thống hóa văn bản pháp luật về quản lý kinh 
tế: Các văn bản pháp luật về tài chính - 2

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1996 343.03 597

Quản lý tài chính công Trần ðình Ty, chủ biên Lao ñộng 2003 343.03 597

Tìm hiểu thuật ngữ pháp luật tài chính công Trần Vũ Hải Tư pháp 2009 343.033 597

Các nguyên tắc tránh ñánh thuế hai lần giữa 
Việt Nam và các nước - Diễn giải

Huỳnh Viết Tấn Chính trị quốc gia 1998 343.04 597

Các quy ñịnh pháp luật về thuế giá trị gia tăng 
và kế toán doanh nghiệp

VBPL / Tập thể Lao ñộng - Xã hội 2003 343.04 597

Các quy ñịnh pháp luật về thuế, phí và lệ phí 
năm 2000 - 2001

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2001 343.04 597

Các văn bản pháp luật về quản lý tài chính Trần Văn Sơn Lao ñộng - Xã hội 2004 343.04 597

Kê khai nộp, quyết toán thuế - Các vướng mắc 
thường gặp và cách xử lý

Viện nghiên cứu và 
ñào tạo về quản lý 
(VIM)

Tài chính 2006 343.04 597

Luật hải quan và các văn bản hướng dẫn thi 
hành thủ tục hải quan, phương pháp xác ñịnh 
giá tính thuế

VBPL / Tập thể Lao ñộng - Xã hội 2002 343.04 597

Tìm hiểu pháp luật thuế hiện hành ñối với các 
thành phần kinh tế và dân cư

Hồ Ngọc Cẩn Chính trị quốc gia 2002 343.04 597

Các luật và pháp lệnh trong lĩnh vực kinh tế VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2001 343.07 597

Các quy ñịnh pháp luật ñối với nhà thầu nước 
ngoài hoạt ñộng tại Việt Nam (song ngữ Vệt 
Anh)

Tập thể Chính trị quốc gia 2004 343.07 597

Các quy ñịnh pháp luật về ñầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1999 343.07 597
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Các văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành 
trong lĩnh vực xây dựng

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1998 343.07 597

Các văn bản pháp luật về ñấu thầu và tư vấn 
trong hoạt ñộng kinh tế và hành chính tại Việt 
Nam

VBPL / Tập thể Thống kê 1999 343.07 597

Các văn bản pháp luật về quản lý thị trường, 
chống buôn lậu, chống tham nhũng

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1999 343.07 597

Các văn bản pháp luật về xây dựng Nguyễn Nam, Trần 
Kiên 

Lao ñộng - Xã hội 2002 343.07 597

ðầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh 
tế ở Việt nam

Nguyễn Văn Tuấn Tư pháp 2005 343.07 597

Hệ thống các quy ñịnh về bảo vệ quyền lợi 
người  tiêu dùng

Tập thể Chính trị quốc gia 2004 343.07 597

Liên doanh và ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam Hà Thị Ngọc Oanh Giáo dục 1997 343.07 597

Luật ñấu thầu và các văn bản liên quan Tập thể Tư pháp 2007 343.07 597

Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi 
hành

Tập thể Chính trị quốc gia 2004 343.07 597

Một số nội dung cơ bản chủ trương chính sách 
của ðảng và Nhà Nước về kinh tế tập thể

Bộ kế hoạch và ñầu tư Chính trị quốc gia 2008 343.07 597

Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp 
trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Vũ Trọng Lâm Chính trị quốc gia 2006 343.07 597

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong 
ñiều kiện toàn cầu hóa

Trần Sửu Lao ñộng - Xã hội 2006 343.07 597

Phân tích và luận giải những quy ñịnh của luật 
cạnh tranh về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, 
vị trí ñộc quyền ñể hạn chế cạnh tranh

Nguyễn Như Phát, 
Nguyễn Ngọc Sơn

Tư pháp 2006 343.07 597

Pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam Lê Danh Vĩnh,
Hoàng Xuân Bắc, 
Nguyễn Ngọc Sơn

Tư Pháp 2006 343.07 597

Pháp luật chống bán phá giá hàng hóa nhập 
khẩu tại Việt Nam - Những vấn ñề lý luận và 
thực tiễn

Nguyễn Ngọc Sơn Tư pháp 2005 343.07 597

Pháp luật về chống cạnh tranh không lành 
mạnh ở Việt Nam

Lê Anh Tuấn CTQG 2009 343.07 597

Pháp luật về kiểm soát ñộc quyền và chống 
cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam

Ðặng Vũ Huân Chính trị quốc gia 2004 343.07 597

Quy ñịnh pháp luật về ñầu tư ra nước ngoài của 
doanh nghiệp Việt Nam

VBPL / Tập thể Lao ñộng 2002 343.07 597

Tiêu chí ñánh giá tính cạnh tranh bất hợp pháp 
của một số nước và một số bình luận về luật 
cạnh tranh của VN

Nguyễn Văn Cương Tư pháp 2006 343.07 597

Tìm hiểu về luật cạnh tranh Trần Văn Sơn Tư pháp 2005 343.07 597

Vấn ñề bảo hộ quyền sở hữu của nhà ñầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam

Nguyễn Thường Lang Lý luận - chính trị 2005 343.07 597

Các quy ñịnh pháp luật về ñất ñai và xây dựng VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1999 343.076 597

Hệ thống các quy ñịnh pháp luật về ñất ñai Tập thể Chính trị quốc gia 2006 343.076 597 
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Hỏi ñáp pháp luật ñất ñai - Chế ñộ sử dụng các 
loại ñất ñối với người Việt nam ñinh cư ở nước 
ngoài và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam

Nguyễn Thị Mai,         
Trần Minh Sơn

Tư pháp 2006 343.076 597

Luật ñất ñai năm 2003 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành

Hội luật gia Việt Nam Lao ñộng - Xã hội 2004 343.076 597

Pháp luật ñất ñai - Bình luận và giải quyết tình 
huống

Trần Quang Huy,        
Nguyễn Văn Phương

Tư pháp 2006 343.076 597

Tìm hiểu các văn bản pháp luật hiện hành về 
bất ñộng sản

Trần Huy Hùng
Trần Xuân Sơn

Thống kê 1995 343.076 597

Tập hợp quy ñinh hiện hành về ñiều kiện ñầu tư 
kinh doanh tại Việt Nam

Bộ KH và ðầu tư Hà Nội 2008 343.08 597

Thương mại Việt Nam, 20 năm ñổi mới Lê Hữu Nghĩa, Lê 
Danh Vĩnh, ñồng chủ 
biên

Chính trị quốc gia 2006 343.08 597

Cẩm nang pháp luật về giao kết hợp ñồng 
thương mại ñiện tử

Nguyễn Thị Mơ Lao ñộng 2007 343.099 597

Giao dịch thương mại ñiện tử -  Một số vấn ñề 
cơ bản

Nguyễn  Văn Minh, 
Trần Hoài Nam

Chính trị quốc gia 2002 343.099 597

Những quy ñịnh pháp luật về bưu chính, viễn 
thông

VBPL / CTQG Chính trị quốc gia 2000 343.099 597

200 câu hỏi và giải ñáp về hợp ñồng lao ñộng Tập thể Lao ñộng - Xã hội 1995 344.01 597
Bộ luật Lao ñộng của nước CHXHCN Việt Nam 
và các văn bản hướng dẫn thi hành (song ngữ 
Việt-Anh)

Tập thể Chính trị quốc gia 1996 344.01 597

Bộ luật lao ñộng và các nghị ñịnh hướng dẫn thi 
hành

Tập thể CTQG 2009 344.01 597

Các quy ñịnh pháp luật về lao ñộng, tiền lương VBPL / Tập thể Giao thông Vận tải 2003 344.01 597

Hệ thống văn bản pháp luật về lao ñộng VBPL / Tập thể Lao ñộng - Xã hội 2002 344.01 597

Hỏi ñáp về chế ñộ, chính sách Lð, tiền lương, 
BHXH và văn bản HD thi hành

Lương ðức Cường Thống kê 2006 344.01 597

Những quy ñịnh pháp luật về lao ñộng có yếu tố 
nước ngoài

ðào Thanh Hải Lao ñộng 1999 344.01 597

Pháp luật về ñình công và giải quyết ñình công 
ở Việt Nam

ðỗ Ngân Bình Tư Pháp 2006 344.01 597

Quy ñịnh mới về việc làm và hợp ñồng lao ñộng 
theo Bộ luật lao ñộng sửa ñổi

Tập thể Lao ñộng 2004 344.01 597

Tìm hiểu các quy ñịnh về tiền lương, bảo hiểm 
xã hội và chế ñộ khác của người lao ñộng

Hoàng Trung Tiếu,
Hoàng Hoa

Thống kê 1998 344.01 597

Tuyển chọn các văn bản tranh chấp lao ñộng 
ñiển hình, tập 1

Nguyễn Việt Cường Công an nhân dân 2007 344.01 597

150 câu hỏi và trả lời về Bảo hiểm xã hội và văn 
bản hướng dẫn thi hành

Mai Văn Duẩn Thống kê 2003 344.02 597

Bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm theo pháp 
luật Viêt Nam

Phạm Văn Tuyết Tư pháp 2006 344.02 597

Luật bảo hiểm xã hội và toàn bộ văn bản liên 
quan

Nguyễn Duy Ánh Tư pháp 2007 344.02 597

Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản 
hướng dẫn thi hành

Tập thể Chính trị quốc gia 2005 344.02 597

14 / 37



Danh mục sách và tạp chí của Thư viện NPLVP (2010)

Tên sách - Tài liệu Tác giả Nhà xuất bản Năm xb Mã số     

Một số vấn ñề cơ bản về kinh tế bảo hiểm Bùi Tiến Quý Chính trị quốc gia 1996 344.02 597
Văn bản pháp luật về một số loại hình bảo hiểm VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2002 344.02 597

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách an 
sinh xã hội ở VN

Mai Ngọc Cường CTQG 2009 344.02 597

Bảo vệ môi truờng biển - vấn ñề và giải pháp Nguyễn Hồng Thao Chính trị quốc gia 2004 344.04 597

Các quy ñịnh pháp luật về Bảo vệ môi trường và 
tài nguyên

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1997 344.04 597

Những nội dung cấm vi phạm theo quy ñịnh của 
pháp luật Bảo vệ môi trường

Hoàng Thế Liên
Viện NCKHPL - BTP

Chính trị quốc gia 2002 344.04 597

Luật bảo vệ môi trường 2005 Tập thể CTQG 2008 344.046 597
Bảo ñảm quyền bào chữa của người bị buộc tội Phạm Hồng Hải Công an nhân dân 1999 345.05 597

Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự Việt 
Nam năm 2003

Nguyễn Ngọc Anh, 
Trần Văn Luyện, 
Trần Quang  Tiệp, ...

Chính trị quốc gia 2004 345.05 597

Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự Việt 
Nam năm 2003

Tập thể / Phạm Văn 
Lợi, chủ biên

Tư pháp 2005 345.05 597

Bình luận khoa học về Bộ luật tố tụng hình sự 
2003 về xét xử sơ thẩm , phúc thẩm, giám ñốc 
thẩm và tái thẩm

ðinh Văn Quế NXBTP Hồ Chí Minh 2004 345.05 597

Các quy ñịnh pháp luật về tạm giữ, tạm giam, 
cải tạo không giam giữ, giáo dục, giáo dưỡng 
và thi hành án

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2002 345.05 597

Chế ñịnh chứng cứ trong luật TTHS VN Trần Quang Tiệp CTQG 2009 345.05 597

ðối chiếu tra cứu Bộ luật Tố tụng hình sự và 
toàn bộ các VBHD thi hành

ðỗ Văn ðương Tư pháp 2005 345.05 597

ðổi mới tổ chức hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp Tập thể / Bộ Tư pháp Tư pháp 2004 345.05 597

Giám ñịnh y pháp với ñiều tra hình sự Nguyễn Như Bằng, 
ðinh Gia ðức 

Công an nhân dân 1992 345.05 597

Giám ñốc thẩm, tái thẩm về hình sự - Những 
vấn ñề lý luận và thực tiễn

Ðinh Văn Quế Chính trị quốc gia 1997 345.05 597

Hoàn thiện pháp luật về ñặc xá ở Việt Nam Nguyễn Ngọc Anh Tư pháp 2007 345.05 597

Hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi 
hành án hình sự ở Việt Nam

Vũ Trọng Hách Tư pháp 2006 345.05 597 

Lịch sử luật tố tụng hình sự Việt Nam Trần Quang Tiệp Chính trị quốc gia 2003 345.05 597

Luật Tố tụng hình sự trong thực tế giám ñốc 
thẩm, tái thẩm của tòa án NDTC

Mai Thanh Hiếu, 
Nguyễn Chí Công

Công an nhân dân 2008 345.05 597

Mô hình luật tố tụng hình sự Việt Nam Hoàng Thị Sơn,
Bùi Kiên Ðiện

Công an nhân dân 2000 345.05 597

Một số vấn ñề về hình phạt tử hình và thi hành 
hình phạt tử hình

Viện KHPL - BTP Chính trị quốc gia 2006 345.05 597 

Những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình 
sự

Nguyễn Mai Bộ Chính trị quốc gia 1997 345.05 597

Những nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình 
sự Việt Nam

Hoàng Thị Sơn Công an nhân dân 2000 345.05 597

Pháp luật - thực tiễn và án lệ Ðinh Văn Quế ðà Nẵng 1999 345.05 597
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Thủ tục xét xử các vụ án hình sự : xét xử sơ 
thẩm, phúc thẩm, giám ñốc thẩm, tái thẩm

Ðinh Văn Quế NXBTP Hồ Chí Minh 2003 345.05 597

Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt 
ñộng tư pháp trong giai ñoạn ñiều tra.

Lê Hữu Thể, chủ biên Tư pháp 2005 345.05 597

Tìm hiểu Bộ luật tố tụng hình sự của nước 
CHXHCNVN

Phan Hữu Thư, chủ 
biên

Pháp lý 2000 345.05 597

Tìm hiểu các ngành luật Việt Nam: Pháp luật 
tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Nguyễn Ngọc Ðiệp NXBTP Hồ Chí Minh 1998 345.05 597

Tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2001 345.05 597

Tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm Dương Thanh Hiếu Tư pháp 2007 345.05 597

Về bảo ñảm quyền lợi ích hợp pháp của người 
bị giam giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự

Trần Quang Tiệp CTQG 2009 345.05 597

Về tự do cá nhân và biện pháp cưỡng chế tố 
tụng hình sự

Trần Quang Tiệp Chính trị quốc gia 2005 345.05 597 

Bình luận án và một số vấn ñề thực tiễn áp 
dụng trong BLHS và BLTTHS

Ðinh Văn Quế  - 
TANDTC

Tổng hợp TPHCM 2007 345.06 597

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 1999 : 
Phần chung

Ðinh Văn Quế  - 
TANDTC

NXBTP Hồ Chí Minh 2000 345.597

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự : Phần các 
tội phạm - Tập 1, 2, 3, 4 và 5

Ðinh Văn Quế  - 
TANDTC

NXBTP Hồ Chí Minh 2002 345.597

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự : Phần các 
tội phạm - Tập 6

Ðinh Văn Quế  - 
TANDTC

NXBTP Hồ Chí Minh 2003 345.597

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự : Phần các 
tội phạm - Tập 7, 8, 9

Ðinh Văn Quế  - 
TANDTC

NXBTP Hồ Chí Minh 2006 345.597

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự : Phần các 
tội phạm - Tập 10 (trọn bộ 10 tập)

Ðinh Văn Quế  - 
TANDTC

Chính trị quốc gia 2007 345.597

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 1999 - Phần 
các tội phạm

Phùng Thế Vác
Trần Văn Luyện
Phạm Thanh  Bình

Công an nhân dân 2001 345.597

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự Việt Nam 
năm 1999 - Tập I : Phần chung

Uông Chu Lưu - chủ 
biên

Chính trị quốc gia 2004 345.597

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự Việt Nam 
năm 1999 - Tập II : Phần các tội phạm cụ thể, 
quyển 1 (ðiều 78 ñến ñiều 201)

Uông Chu Lưu - chủ 
biên

Chính trị quốc gia 2003 345.597

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự Việt Nam 
năm 1999 - Tập II : Phần các tội phạm cụ thể, 
quyển 2 (Ðiều 202 ñến hết)

Uông Chu Lưu - chủ 
biên

Chính trị quốc gia 2004 345.597

Bình luận khoa học về loại trừ trách nhiệm hình 
sự 

ðinh Văn Quế TPHCM 2009 345.597

Bộ luật Hình sự 1999, sửa ñổi bổ sung 2009 Tập thể CTQG 2009 345.597

Các văn bản hướng dẫn, giải ñáp một số vấn ñề 
về hình sự, dân sự, hành chính, lao ñộng và tố 
tụng

TANDTC TANDTC 2002 345.597

Các văn bản về hình sự, dân sự, kinh tế, hành 
chính, lao ñộng và tố tụng

TANDTC TANDTC 2004 345.597

Chính sách hình sự trong thời kỳ ñổi mới ở Việt 
Nam

Phạm Văn Lợi Tư pháp 2007 345.597
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ðấu tranh phòng chống tội kinh doanh trái phép 
ở Việt Nam

Trần Mạnh ðạt Tư pháp 2005 345.597

ðịnh tội danh và quy ñịnh hình phạt Dương Tuyết Miên Công an nhân dân 2004 345.597

Hình phạt trong luật hình sự Việt Nam Viện NCKH pháp lý - 
BTP

Chính trị quốc gia 1995 345.597

Hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam trong 
giai ñoạn xây dựng nhà nước pháp quyền

Lê Cảm Công an nhân dân 1999 345.597

Lịch sử luật hình sự Việt Nam Trần Quang Tiệp Chính trị quốc gia 2003 345.597

Mô hình luật hình sự Việt Nam Nguyễn Ngọc Hòa Công an nhân dân 2005 345.597

Một số vấn ñề về tệ nạn tham nhũng và những 
nội dung cơ bản của luật phòng chống tham 
nhũng

ðinh Văn Minh Chính trị quốc gia 2006 345.597 

Pháp luật hình sự, thực tiễn xét xử và án lệ ðinh Văn Quế Lao ñộng - Xã hội 2005 345.597 

Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em / 
Elimination of all forms of trafficking in women 
and children

VLA, Mekong River 
Law Center

VLA, Mekong River 
Law Center

1999 345.597

Tìm hiểu Bộ luật hình sự về các tội phạm xâm 
phạm quyền tự do dân chủ của công dân

Nguyễn Ngọc Ðiệp NXBTP Hồ Chí Minh 2000 345.597

Tìm hiểu các tội phạm về an ninh quốc gia Nguyễn Ngọc Ðiệp, Hồ 
Thị Nệ

Công an nhân dân 2000 345.597

Tìm hiểu luật phòng, chống ma túy Nguyễn Minh Ðức Chính trị quốc gia 2002 345.597

Tìm hiểu trách nhiệm hình sự ñối với các tội 
phạm về tham nhũng trong luật hình sự Việt 
Nam

Ðỗ Ngọc Quang Công an nhân dân 1997 345.597

Tìm hiểu và bình luận các tội phạm về chức vụ 
trong Bộ luật hình sự 1999

Nguyễn Ngọc Ðiệp Mũi Cà Mau 2000 345.597

Tìm hiểu và bình luận về tội phạm về tham 
nhũng trong Bộ luật hình sự hình sự 1999

Nguyễn Ngọc Ðiệp NXBTP Hồ Chí Minh 2000 345.597

Tìm hiểu về hình phạt và quyết ñịnh hình phạt 
trong luật hình sự Việt Nam

Ðinh Văn Quế Chính trị quốc gia 2000 345.597

Tội phạm về môi trường một số vấn ñề lý luận 
và thực tiễn

Phạm Văn Lợi, chủ 
biên 

Chính trị quốc gia 2004 345.597

Trách nhiệm hình sự ñối với các tội phạm về 
ma túy

Trần Văn Luyện Chính trị quốc gia 1998 345.597

Trách nhiệm hình sự ñối với các tội xâm phạm 
tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của 
con người

Ðinh Văn Quế Chính trị quốc gia 1997 345.597

Trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình 
sự (sách chuyên khảo)

Lê Cảm, chủ biên Tư pháp 2005 345.597

Bình luận khoa học luật hôn nhân và gia ñình 
Việt Nam năm 2000

Ðinh Thị Mai Phương  - 
chủ biên - Viện Khoa 
học lý - Bộ Tư pháp

Chính trị quốc gia 2004 346.01 597

Bình luận khoa học luật hôn nhân và gia ñình 
Việt Nam. Tập I - Gia ñình

Nguyễn Ngọc Ðiện Chính trị quốc gia 2002 346.01 597

Hỏi -  ñáp về luật quốc tịch Việt Nam năm 1998 Nguyễn Quốc Cường Chính trị quốc gia 2001 346.01 597
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Hỏi - ñáp về các quy ñịnh giao dịch bảo ñảm và 
bảo ñảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

Nguyễn Thị Mai ðà Nẵng 2000 346.01 597

Luật hôn nhân và gia ñình - Giải ñáp 175 câu 
hỏi

Nguyễn Thế Giai Chính trị quốc gia 2002 346.01 597

Luật hôn nhân và gia ñình năm 2000 và các văn 
bản hướng dẫn áp dụng

Tòa án Nhân dân tối 
cao

Hà Nội 2005 346.01 597

Những ñiều cần biết về hộ tịch và ñăng ký hộ 
tịch - Hỏi và ñáp

Phạm Thanh Bình Chính trị quốc gia 1999 346.01 597

Những ñiều cần biết về pháp luật hôn nhân và 
gia ñình

Nguyễn Duy Lãm, chủ 
biên

Chính trị quốc gia 2004 346.01 597

Quan hệ hôn nhân và gia ñình có yếu tố nước 
ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Nông Quốc Bình,        
Nguyễn Hồng Bắc

Tư pháp 2006 346.01 597

100 câu hỏi về pháp luật nuôi con nuôi có yếu tố 
nước ngoài

Nguyễn Công Khanh Chính trị quốc gia 2004 346.017 597

Bình luận khoa học về ñảm bảo thực hiện nghĩa 
vụ trong luật dân sự Việt Nam

Nguyễn Ngọc Ðiện NXB Trẻ TP Hồ Chí 
Minh

2001 346.02 597

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp ñồng về tài sản, 
sức khỏe và tính mạng

Phùng Trung Tập Hà Nội 2009 346.02 597

Nghĩa vụ dân sự trong luật dân sự Việt Nam Nguyễn Mạnh Bách Chính trị quốc gia 1998 346.02 597

Quy ñịnh pháp luật về vay mượn, cầm cố, thế 
chấp, bảo lãnh, ñấu giá

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2002 346.02 597

Tìm hiểu về bồi thường thiệt hại ngoài hợp ñồng Bùi Văn Thẩm Chính trị quốc gia 2004 346.02 597

Bình luận các hợp ñồng thông dụng trong luật 
dân sự Việt Nam

Nguyễn Ngọc ðiện NXB Trẻ TP Hồ Chí 
Minh

2005 346.03 597

Các quy ñịnh pháp luật về trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1997 346.03 597

Chế ñịnh hợp ñồng trong bộ luật dân sự Việt 
Nam

Nguyễn Ngọc Khánh Tư pháp 2007 346.03 597

Hướng dẫn soạn thảo hợp ñồng dân sự theo Bộ 
luật dân sự

Phan ðình Khánh NXBTP Hồ Chí Minh 1997 346.03 597

Luật dân sự Việt Nam lược giải : các hợp ñồng 
dân sự thông dụng

Nguyễn Mạnh Bách Chính trị quốc gia 1997 346.03 597

117 câu hỏi - ñáp về quyền sử dụng ñất Nguyễn Ngọc Ðiệp NXBTP Hồ Chí Minh 1996 346.04 597
140 câu hỏi về thừa kế theo quy ñịnh của Bộ 
luật dân sự 2005

Phạm Thị Mai Lao ñộng - Xã hội 2006 346.04 597

Các quy ñịnh pháp luật về quản lý nhà ở VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2001 346.04 597

Hỏi -  ñáp pháp luật về nhà ở,chuyển quyền sử 
dụng ñất trong Bộ luật dân sự

Nguyễn Thị Mai Chính trị quốc gia 1997 346.04 597

Một số vấn ñề sở hữu ở nước ta hiện nay Nguyễn  Văn Thạo, 
Nguyễn Hữu ðạt

Chính trị quốc gia 2004 346.04 597

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về 
giao dịch dân sự về nhà ở ñược xác lập trước 
ngày 1/7/1991

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1998 346.04 597

Quy ñịnh mới về giao dịch bảo ñảm VBPL Chính trị quốc gia 2007 346.04 597

Văn bản pháp luật về giao dịch bảo ñảm và 
ñăng ký giao dịch bảo ñảm

TT Thông tin - Tư vấn 
pháp luật

Thống kê 2003 346.04 597
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Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Việt Nam - Pháp 
luật và thực tiễn

Nguyễn Bá Bình Tư pháp 2005 346.048 597

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Những 
vấn ñề lý luận và thực tiễn

Lê Hồng Hạnh, ðinh 
Thị Mai  Phương , chủ 
biên

Chính trị quốc gia 2004 346.048 597

Bình luận về quyền tác giả theo pháp luật Việt 
Nam

Nguyễn Bình, Nguyễn 
Huy Ngát

Tư pháp 2005 346.048 597

Cẩm nang pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển 
giao công nghệ (dùng cho doanh nghiệp, doanh 
nhân)

ðinh Thị Mai Phương, 
Phan Thị Hải Anh

Chính trị quốc gia 2004 346.048 597

Chỉ dẫn áp dụng luật sở hữu trí tuệ Trần Hoài Nam Tư pháp 2008 346.048 597

Công ước Berne 1886 - Công cụ hữu hiệu bảo 
hộ quyền tác giả

Nguyễn Bá Bình, Phạm 
Thanh Tùng

Tư pháp 2006 346.048 597

ðổi mới và hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí 
tuệ

Lê Xuân Thảo Tư pháp 2005 346.048 597

Luật sở hữu trí tuệ và các công ước bảo hộ sở 
hữu công nghiệp, bảo hộ các tác phẩm văn học 
nghệ thuật

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2006 346.048 597

Những nội dung cơ bản của luật Sở hữu trí tuệ Vụ Công tác lập pháp Tư pháp 2006 346.048 597

Pháp luật về quảng cáo và nhãn hiệu thương 
phẩm tại Việt Nam / Legal documents on 
advertisement and trademarks in Vietnam

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1995 346.048 597

Quyền sở hữu công nghiệp trong hoạt ñộng 
thương mại

Nguyễn Thanh Tâm Tư Pháp 2006 346.048 597

100 câu hỏi về thừa kế theo Bộ luật dân sự Lê Kim Quế Chính trị quốc gia 1996 346.05 597

99 tình huống và tư vấn pháp luật về thừa kế 
nhà và quyền sử dụng ñất

Phan Thị Hương Thủy Tư pháp 2006 346.05 597

Chế ñộ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hôn 
nhân và gia ñình Việt Nam

Nguyễn Văn Cừ Tư pháp 2008 346.05 597

Hỏi -  ñáp về pháp luật thừa kế Trần Hữu Biên - Ðinh 
Văn Thanh

Công an nhân dân 1996 346.05 597

Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận 
bản án

ðỗ Văn ðại CTQG 2009 346.05 597

Pháp luật thừa kế - Những tình huống phân chia 
di sản cơ bản 

Phùng Trung Tập Hà Nội 2008 346.05 597

Thừa kế - quy ñịnh của PL và thực tiễn áp dụng Phạm Văn Tuyết - 
ðHLHN

Chính trị quốc gia 2007 346.05 597

Thừa kế theo pháp luật của công dân Việt Nam 
từ 1945 ñến nay

Phùng Trung Tập Tư pháp 2004 346.05 597

Luật kinh doanh, tập 1 và 2 Lê Minh Toàn CTQG 2009 346.07 597

Bình luận các vấn ñề mới của luật thương mại 
trong ñiều kiện hội nhập

Lê Hoàng Oanh Tư pháp 2007 346.07 597

Các quy ñịnh pháp luật về kinh tế ngoài quốc 
doanh

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1998 346.07 597

Chính sách thương mại trong ñiều kiện hội nhập Hoàng Ðức Thân Chính trị quốc gia 2001 346.07 597

Chuyên khảo luật kinh tế Phạm Duy Nghĩa ðH quốc gia Hà Nội 2004 346.07 597
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Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước : Những 
vấn ñề lý luận và thực tiễn

Lê Hồng Hạnh Chính trị quốc gia 2004 346.07 597

Hỏi - ñáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam Lê Thành Châu - 
Nguyễn Thu Thảo 

Thống kê 2002 346.07 597

Luật kinh tế Việt Nam Lê Minh Toàn Chính trị quốc gia 2002 346.07 597

Một số vấn ñề về quyền tự do kinh doanh trong 
pháp luật hiện hành ở Việt Nam

Bùi Ngọc Cường Chính trị quốc gia 2004 346.07 597

Những ñiểm mới của luật thương mại năm 2005 Nguyễn Văn Cương Tư pháp 2005 346.07 597

Pháp luật mới về ñầu tư và kinh doanh : luật 
doanh nghiệp năm 2005, luật ñầu tư năm 2005, 
luật thương mại năm 2005.

Hội luật gia Việt Nam Lao ñộng - Xã hội 2006 346.07 597

Pháp luật về tổ chức các hình thức kinh doanh Nguyễn Thị Khế Tư pháp 2007 346.07 597

Tìm hiểu các ngành luật Việt Nam - luật kinh tế Nguyễn Thị Khế, Bùi 
Thị Khuyên

NXBTP Hồ Chí Minh 1996 346.07 597

Tìm hiểu luật kinh tế Hồ Ngọc Cẩn Tài chính 2003 346.07 597

Tìm hiểu luật thương mại Việt Nam Phạm Duy Nghĩa Chính trị quốc gia 2000 346.07 597

ðiều kiện và giải pháp hình thành các tập ñoàn 
kinh tế từ các tổng công ty 91

ðào Xuân Thủy CTQG 2009 346.071 597

Thành lập doanh nghiệp và kinh doanh tại Việt 
Nam (song ngữ Việt Anh)

Bích Hạnh CTQG 2009 346.071 597

Các quy ñịnh về dịch vụ, cho thuê, ủy thác, 
thanh toán

VBPL / Tập thể Lao ñộng 2001 346.071 597

Cải cách doanh nghiệp nhà nước Phan ðức Hiếu Tài chính 2003 346.071 597

Cổ phần hóa và chuyển ñổi DNNN Phan ðức Hiếu Tài Chính 2007 346.071 597

Cổ phần hóa và quản lý doanh nghiệp Nhà 
nước sau cổ phần hóa

Lê Minh Tâm, chủ biên Chính trị quốc gia 2004 346.071 597

Doanh nghiệp Nhà nước trong thời kỳ công 
nghiệp hóa hiên dai hóa

Phan Ðăng Tuất -  ÐH 
Kinh tế quốc dân

Chính trị quốc gia 2000 346.071 597

Ðổi mới hoạt ñộng của các doanh nghiệp 
thương mại nhà nước ở nước ta hiện nay

Võ Văn Ðức  - Học 
viện Chính trị quốc gia 
HCM

Lao ñộng 1999 346.071 597

Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở 
Việt Nam

Nguyễn  Ðình Hương - 
ÐH Kinh tế Quốc Dân

Chính trị quốc gia 2002 346.071 597

Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam hiện hành 
: Văn bản pháp luật về ñịa vị pháp lý của các 
doanh nghiệp và tổ chức kinh tế tại Việt Nam 

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2001 346.071 597

Hướng dẫn thành lâp - tổ chức - hoạt ñộng của 
doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH và công ty 
cổ phần

Ðoàn Văn Hạnh, Trần 
Nguyên Cường

Lao ñộng 1997 346.071 597

Hướng dẫn thủ tục, thành lâp doanh nghiệp và 
ñăng ký kinh doanh

Phạm Thị Kim Dung Lao ñộng - Xã hội 2003 346.071 597

Kinh tế Nhà nước và quá trình ñổi mới doanh 
nghiệp Nhà nước

Ngô Quang Minh Chính trị quốc gia 2001 346.071 597

Luật doanh nghiệp : Những ñiểm mới và một số 
vấn ñề ñặt ra trong cơ chế thi hành

Hoàng Thế Liên - Viện 
NCKHPL - BTP

Chính trị quốc gia 2001 346.071 597

20 / 37



Danh mục sách và tạp chí của Thư viện NPLVP (2010)

Tên sách - Tài liệu Tác giả Nhà xuất bản Năm xb Mã số     

Luật doanh nghiệp Nhà nước và các quy ñịnh 
về cổ phần hóa, giao, bán, khoán kinh doanh

Phan ðức Hiếu / 
VNCQLKTTW

Giao thông Vận tải 2004 346.071 597

Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn 
thi hành

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2001 346.071 597

Những nội dung cơ bản của luật Doanh nghiệp 
năm 2005

Vụ Công tác lập pháp Tư pháp 2006 346.071 597

Quy ñịnh pháp luật về quản lý kinh tế ñối với các 
doanh nghiệp dân doanh

VBPL / Tập thể Thống kê 1999 346.071 597

Quy ñịnh về giao, bán, khoán kinh doanh, cho 
thuê doanh nghiệp Nhà nước

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2000 346.071 597

Tập ñoàn kinh tế - Lý luận và kinh nghiệm quốc 
tế ứng dụng vào Việt nam

Trần Tiến Cường - 
VNCQLKTTƯ

Chính trị quốc gia 2005 346.071 597

Thực hiện luật doanh nghiệp: kết quả, vấn ñề và 
kiến nghị giải pháp / The enterprise Law's 
enforcement: Achivements, Challenges and 
Solutions

CIEM - VNCQLKTTƯ CIEM / Viện nghiên 
cứu QLKTTW

2002 346.071 597

Tìm hiểu những quy ñịnh liên quan ñến thủ tục 
thành lập, hoạt ñộng của các loại hình kinh tế

Võ Thành Vị ðồng Nai 1997 346.071 597

Văn bản pháp luật về ñịa vị pháp lý của các 
doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế tại Việt 
Nam (quyển A)

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2001 346.071 597

Văn bản pháp luật về ñổi mới doanh nghiệp nhà 
nước

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2003 346.071 597

Xây dựng và phát triển tập ñoàn kinh tế ở VN Bùi Văn Huyền Chính trị quốc gia 2008 346.071 597

Pháp luật về hợp ñồng thương mại và ñầu tư Nguyễn Thị Dung, chủ 
biên

CTQG 2009 346.072 597

Các quy ñịnh pháp luật về hợp ñồng kinh tế và 
mẫu hợp ñồng

VBPL / Tập thể Lao ñộng - Xã hội 2002 346.072 597

Các quy ñịnh pháp luật về hợp ñồng và mẫu 
hợp ñồng

VBPL / Tập thể Giao thông Vận tải 2003 346.072 597

Các văn bản pháp luật về hợp ñồng lao ñộng, 
hợp ñồng kinh tế, giải quyết các tranh chấp lao 
ñộng và tranh chấp kinh tế / Legal documents 
on labour and economic contracts, settlement of 
labour

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1997 346.072 597

Hợp ñồng kinh tế và các hình thức giải quyết 
tranh chấp kinh tế

Nguyễn Thị Khế ðồng Nai 1997 346.072 597

Hợp ñồng kinh tế và vấn ñề giải quyết tranh 
chấp kinh tế ở nước ta hiện nay

Hoàng Thế Liên NXBTP Hồ Chí Minh 1993 346.072 597

Hướng dẫn kỹ thuật soạn thảo, ký kết thực hiện 
hợp ñồng dân sự và kinh doanh thương mại 
theo qñ của Bộ luật Dân sự và luật thương mại 
năm 2005

Lương ðức Cường Tài chính 2006 346.072 597

Những quy ñịnh pháp luật về hợp ñồng Nguyễn  Nam Trung - 
Lê Hải  Anh

Lao ñộng 2001 346.072 597

Quản lý hợp ñồng trong kinh doanh Viện nghiên cứu và 
ñào tạo về quản lý

Chính trị quốc gia 2008 346.072 597

Soạn thảo hợp ñồng kinh tế Nguyễn Quang - Minh 
Anh

Thống kê 2002 346.072 597
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Pháp luật phá sản của Việt Nam Dương ðăng Huệ Tư pháp 2005 346.074 597

ðặc san chuyên ñề về phá sản TANDTC TANDTC 2004 346.074 597

Công nhận và thi hành các quyết ñịnh của trọng 
tài thương mại tại Việt Nam

Nguyễn Trung Tín Tư pháp 2005 346.075 597

Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng tòa án Ðào Văn Hội Chính trị quốc gia 1999 346.075 597

Giải quyết tranh chấp kinh tế có yếu tố nước 
ngoài tại Việt Nam / Le règlement des différends 
au Vietnam / Dispute settlement in Vietnam

Délégation De L'UE au 
Vietnam

Chính trị quốc gia 1994 346.075 597

Giải quyết tranh chấp thương mại và xử lý vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

Phương Quỳnh LAO ðỘNG 2008 346.075 597

Hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp kinh 
tế ở nước ta hiện nay

Ðào Văn Hội Chính trị quốc gia 2004 346.075 597

Luật mua bán hàng quốc tế Nguyễn  Ðức Hương Chính trị quốc gia 1993 346.075 597

Luật thương mại và giải quyết tranh chấp 
thương mại

HV Chính trị quốc gia 
HCM

TT Thông tin Tư liệu 1994 346.075 597

Quy ñịnh pháp luật về tòa án kinh tế, thủ tục giải 
quyết và thi hành các bản án kinh tế

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1999 346.075 597

Tọa ñàm Trọng tài thương mại Nhà Pháp luật Việt 
Pháp

Nhà Pháp luật Việt - 
Pháp

2001 346.075 597

Trọng tài thương mại Việt Nam trong tiến trình 
ñổi mới

Dương Văn Hậu Chính trị quốc gia 1999 346.075 597

Các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị 
trường chứng khoán

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1998 346.08 597

Các văn bản pháp luật về quản lý ngoại hối / 
Regulations on management of foreign 
exchange.

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1995 346.08 597

Công nghệ ngân hàng và thị trường tiền tệ Nguyễn Công Nghiệp, 
chủ biên

Thống kê 1993 346.08 597

Giao dịch thương mại của ngân hàng thương 
mại trong ñiều kiện kinh tế thị trường ở Việt 
Nam

Nguyễn Văn Tuyến Tư pháp 2005 346.08 597

Hệ thống hóa văn bản pháp luật về ngân hàng, 
tập 1

Ngân Hàng Nhà nước 
Việt Nam

Pháp lý 1993 346.08 597

Hệ thống hóa văn bản pháp luật về ngân hàng, 
tập 2

Ngân Hàng Nhà nước 
Việt Nam

Pháp lý 1993 346.08 597

Hệ thống hóa văn bản pháp luật về ngân hàng, 
tập 3

Ngân Hàng Nhà nước 
Việt Nam

Chính trị quốc gia 1994 346.08 597

Hệ thống hóa văn bản pháp luật về ngân hàng, 
tập 4

Ngân Hàng Nhà nước 
Việt Nam

Chính trị quốc gia 1995 346.08 597

Hệ thống hóa văn bản pháp luật về ngân hàng, 
tập 5

Ngân Hàng Nhà nước 
Việt Nam

Chính trị quốc gia 1996 346.08 597

Hoàn thiện pháp luật về hoạt ñộng của ngân 
hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường ở 
VN

TS Ngô Quốc Kỳ Tư pháp 2005 346.08 597

Luật chứng khoán : 175 câu hỏi ñáp ðặng Thiệu Minh Lao ñộng-Xã hội 2007 346.08 597
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Luật các 
tổ chức tín dung và hướng dẫn thi hành

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1999 346.08 597
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Luật pháp về chứng khoán và công ty chứng 
khoán

Phương Tùng, Nguyễn 
Hiếu

Chính trị quốc gia 1997 346.08 597

Một số vấn ñề về pháp luật chứng khoán và thị 
trường chứng khoán ở Việt Nam

Phạm Thị Giang Thu Chính trị quốc gia 2004 346.08 597

Ngân hàng thương mại / Commercial banking Lê Văn Tề, Hồ Diệu, 
dịch thuật

NXBTP Hồ Chí Minh 1993 346.08 597

Pháp luật về tổ chức và hoạt ñộng của Trung 
tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam

Lê Thị Thủy,               
Nguyễn Anh Sơn

Tư pháp 2004 346.08 597

Sự hình thành và phát triển thị trường tài chính 
của nền kinh tế chuyển ñổi Việt Nam

Nguyễn  Ðình Tài Chính trị quốc gia 1999 346.08 597

Tập ñoàn Ngân hàng Thế giới Triệu Văn Kinh, Lưu 
Chân Á

Chính trị quốc gia 1994 346.08 597

Tìm hiểu luật Ngân hàng Nguyễn Văn Tuyến Công an nhân dân 2000 346.08 597

Quy ñịnh pháp luật mới về cổ phiếu và mua bán 
cổ phiếu

Trần Vũ Hải Tư pháp 2007 346.09 597

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội 
nhập kinh tế quốc tế

Trần Quang Phú, 
Nguyễn Thanh Tùng

Chính trị quốc gia 2008 346.09 597

Thị trường ngoại hối Việt Nam trong tiến trình 
hội nhập quốc tế

Nguyễn  Văn Tiến Thống kê 2002 346.09 597

Triển vọng thị trường chứng khoán VN - Nhìn từ 
góc ñộ pháp lý

Trịnh văn Quyết, ðào 
Mạnh Kháng

Tư pháp 2007 346.09 597

Bình luận KH Bộ luật dân sự, tập 1 Viện KHPL - BTP / 
Hoàng Thế Liên, chủ 
biên

CTQG 2008 346.597

Bình luận KH Bộ luật dân sự, tập 2 Viện KHPL - BTP / 
Hoàng Thế Liên, chủ 
biên

CTQG 2008 346.597

Bình luận khoa học Bộ luật dân sự Việt Nam, 
tập I - Những quy ñịnh chung

Viện KHPL - BTP / 
Hoàng Thế Liên, 
Nguyễn ðức Giao, chủ 
biên

Chính trị quốc gia 2001 346.597

Bình luận khoa học Bộ luật dân sự Việt Nam, 
tập III - Thừa kế, chuyển quyền sử dụng ñất, sở 
hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, quan hệ 
dân sự có yếu tố nước ngoài

Viện KHPL - BTP / 
Hoàng Thế Liên, 
Nguyễn ðức Giao, chủ 
biên

Chính trị quốc gia 2001 346.597

Bình luận khoa học Một số vấn ñề cơ bản của 
Bộ luật dân sự

Tập thể Chính trị quốc gia 1997 346.597

Bình luận những nội dung mới của Bộ luật dân 
sự Việt Nam

ðinh Trung Tụng, Chủ 
biên

Tư pháp 2006 346.597

Bộ luật Dân sự và những văn bản pháp luật có 
liên quan

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2000 346.597

Luật dân sự Việt Nam Nguyễn Mạnh Bách Chính trị quốc gia 2005 346.597

So sánh Bộ luật Dân sự năm 1995 và BLDS 
năm 2005

Tòa án nhân dân tối 
cao

Tư pháp 2006 346.597

Tìm hiểu Bộ luật dân sự của nước CHXHCNVN Ðinh Trung Tụng NXBTP Hồ Chí Minh 2002 346.597

Văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân gia ñình 
và tố tụng dân sự

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 1998 346.597

Luật hợp ñồng Việt Nam - Bản án và bình luận 
bản án (tái bản lần 1)

ðỗ Văn ðại CTQG 2009 347.01 597

Luật hợp ñồng Việt Nam : Bản án và bình luận 
bản án.

ðỗ Văn ðại Chính trị quốc gia 2007 347.01 597
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Quyết ñịnh giám ñốc thẩm của Hội ñồng thẩm 
phán TANDTC, năm 2003-2004, quyển 1

TANDTC TANDTC 2004 347.01 597

Quyết ñịnh giám ñốc thẩm của Hội ñồng thẩm 
phán TANDTC, năm 2003-2004, quyển 2

TANDTC TANDTC 2004 347.01 597

Tuyển tập các quyết ñịnh giám ñốc thẩm của 
Viện trưởng viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Tập thể / Viện 
KSNDTC

Tư pháp 2008 347.01 597

Một số quy ñịnh pháp luật về cơ quan tư pháp VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2003 347.02 597

Niên giám Tư pháp Việt Nam 2000 - 2001 Nguyễn Ðình Lộc, chủ 
biên

Chính trị quốc gia 2002 347.02 597

Thẩm quyền xét xử khiếu kiện hành chính của 
tòa án, sự bảo ñảm công lý trong quan hệ giữa 
nhà nước và công dân

Nguyễn Thanh Bình Tư pháp 2004 347.02 597

Thể chế tư pháp trong nhà nước pháp quyền Nguyễn ðăng Dung, 
chủ biên

Tư pháp 2004 347.02 597

Nghề luật - Những nghĩ suy Nguyễn Bá Bính, chủ 
biên

Tư pháp 2008 347.03 597

Bộ phiếu kỹ thuật Kỹ năng xét xử - Tập 1. dân 
sự - kinh tế - lao ñộng

Học viện Tư pháp / 
Phan Hữu Thư, chủ 
biên

Công an nhân dân 2004 347.031 597

Bộ phiếu kỹ thuật Kỹ năng xét xử - Tập 2. hình 
sự - hành chính

Học viện Tư pháp / 
Phan Hữu Thư, chủ 
biên

Công an nhân dân 2004 347.031 597

Chương trình ñào tạo thẩm phán Học viện Tư pháp / 
Phan Hữu Thư, chủ 
biên

Công an nhân dân 2002 347.031 597

Giáo trình và lịch giảng ñào tạo nguồn thẩm 
phán khóa VI (10/6 - 31/12/2003)

Học viện Tư pháp / 
Phan Hữu Thư, chủ 
biên

Thống kê 2003 347.031 597

Ngân hàng ñề thi môn Kỹ năng giải quyết các vụ 
án dân sự

Học viện Tư pháp / 
Phan Hữu Thư, chủ 
biên

Công an nhân dân 2004 347.031 597

Ngân hàng ñề thi môn Kỹ năng giải quyết các vụ 
án kinh tế

Học viện Tư pháp / 
Phan Hữu Thư, chủ 
biên

Công an nhân dân 2004 347.031 597

Những ñiều cần biết về quyền, nghĩa vụ của 
thẩm phán trong pháp luật tố tụng  hình sự Việt 
Nam

Nguyễn Long Hiển, 
Dương Bạch Long

Chính trị quốc gia 2005 347.031 597

Sổ tay hội thẩm Học viện Tư pháp / 
Phan Hữu Thư, chủ 
biên

Thống kê 2000 347.031 597

Sổ tay thẩm phán Học viện Tư pháp / 
Phan Hữu Thư, chủ 
biên

Công an nhân dân 2002 347.031 597

Bút ký luật sư,  tập1 Phan Trung Hoài Tư pháp 2005 347.032 597

Ðạo ñức nghề nghiệp luật sư / Déontologie 
professionnelle des avocats

VietLaw LTD Chính trị quốc gia 1998 347.032 597

Ðoàn luật sư Hà Nội ngày nay Ðoàn luật sư Hà Nội Ðoàn luật sư Hà Nội 2002 347.032 597

Hành nghề luật sư trong vụ án hình sự Phan Trung Hoài Tư pháp 2007 347.032 597
Hoàn thiện pháp luật về luật sư ở VN Phan Trung Hoài Chính trị quốc gia 2006 347.032.597

Hỏi -  ñáp về quy chế hành nghề tư vấn pháp 
luật của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt 
Nam

Phạm Văn Tuân Chính trị quốc gia 1997 347.032 597
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Kỹ năng hành nghề luật sư - Tập I. luật sư và 
nghề luật sư

Học viện Tư pháp / 
Phan Hữu Thư, chủ 
biên

Công an nhân dân 2001 347.032 597

Kỹ năng hành nghề luật sư - Tập II. Chuyên ñề 
pháp luật liên quan ñến Kỹ năng hành nghề luật 
sư

Học viện Tư pháp / 
Phan Hữu Thư, chủ 
biên

Công an nhân dân 2002 347.032 597

Kỹ năng hành nghề luật sư - Tập III. Hợp ñồng 
và tư vấn pháp luật

Học viện Tư pháp / 
Phan Hữu Thư, chủ 
biên

Công an nhân dân 2002 347.032 597

Kỹ năng hành nghề luật sư - Tập IV. Kỹ năng 
tranh tung

Học viện Tư pháp / 
Phan Hữu Thư, chủ 
biên

Công an nhân dân 2001 347.032 597

Kỷ yếu Ðoàn luật sư thành phố Hà Nội 2004 Ðoàn luật sư Hà Nội Ðoàn luật sư Hà Nội 2004 347.032 597

Lịch sử Ðoàn luật sư thành phố Hà Nội Ðoàn luật sư Hà Nội Ðoàn luật sư Hà Nội 2002 347.032 597

Luật sư và vấn ñề ñạo ñức nghề nghiệp Nguyễn  Văn Tuân Chính trị quốc gia 2004 347.032 597

Sổ tay luật sư Phan Hữu Thư, chủ 
biên

Công an nhân dân 2003 347.032 597

Giáo trình nghiệp vụ công chứng viên Phan Hữu Thư, chủ 
biên

Thống kê 2003 347.035 597

225 câu hỏi - ñáp về thủ tục giải quyết các vụ án 
dân sự, kinh tế và các văn bản hướng dẫn thi 
hành

Mai Văn Duẩn Lao ñộng - Xã hội 2004 347.05 597

Báo cáo chuyên ñề về một số lĩnh vực khung 
pháp luật tại Việt Nam

Vie Project UNDP 2002 347.05 597

Bình luận khoa học một số vấn ñề  của pháp 
luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng

Lê Thu Hà Tư pháp 2007 347.05 597

Các quy ñịnh pháp luật về giám ñịnh, thẩm ñịnh 
trong lĩnh vực pháp luật, y khoa, thương tật, văn 
hóa, thương mại, công nghệ và ñầu tư

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2001 347.05 597

ðặc san chuyên ñề về Bộ luật tố tụng dân sự TANDTC TANDTC 2004 347.05 597
Hỏi ñáp pháp luật tố tụng dân sự Trần Huy Liệu CTQG 2009 347.05 597
Pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn xét xử Tưởng Duy Lượng CTQG 2009 347.05 597
Tìm hiểu các quy ñịnh của pháp luật về thủ tục 
giám ñốc thẩm vụ án dân sự

Dương Thị Thanh Mai Chính trị quốc gia 2000 347.05 597

Tìm hiểu pháp luật : luật tố tụng dân sự Việt 
Nam

Nguyễn Mạnh Bách ðồng Nai 1996 347.05 597

Tìm hiểu thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, 
kinh tế và thi hành án

Lê Kim Quế Chính trị quốc gia 2002 347.05 597

Xây dựng Bộ luật tố tụng dân sự -  Những vấn 
ñề lý luận và thực tiễn

Phan Hữu Thư, chủ 
biên

Chính trị quốc gia 2001 347.05 597

Bộ luật hàng hải Việt Nam 2005 Tập thể - Bộ Tư pháp Tư pháp 2005 348.597

Bộ luật Hình sự của  nước CHXHCNVN 1999 - 
Số chuyên ñề của TC dân chủ và pháp luật

Tập thể Tạp chí Dân chủ 
pháp luật

2000 348.597

Bộ luật Hình sự của nước CHXHCN Việt Nam Tập thể Chính trị quốc gia 2000 348.597

Bộ luật Lao ñộng VBPL / Tập thể Lao ñộng-Xã hội 2007 348.597
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Bộ luật Tố tụng hình sự của nước CHXHCN 
Việt Nam

Tập thể Chính trị quốc gia 2004 348.597

Những nội dung mới của Bộ luật Dân sự năm 
2005

Tập thể Tư pháp 2005 348.597

Những sửa ñổi cơ bản của Bộ luật tố tụng  hình 
sự năm 2003

Tập thể Tư pháp 2004 348.597

Những vấn ñề cơ bản của Bộ luật tố tụng dân 
sự năm 2004

Tập thể Tư pháp 2004 348.597

Số chuyên ñề về Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 
2005

Tập thể Tạp chí Dân chủ 
pháp luật

2005 348.597

Hoàng Việt luật lệ ( luật Gia Long ) - I Nguyễn Văn Thành, Vũ 
Trinh,Trần Hựu

Văn hóa - Thông tin 1994 348.597

Hoàng Việt luật lệ ( luật Gia Long ) - II Nguyễn Văn Thành, Vũ 
Trinh,Trần Hựu

Văn hóa - Thông tin 1994 348.597

Hoàng Việt luật lệ ( luật Gia Long ) - III Nguyễn Văn Thành, Vũ 
Trinh,Trần Hựu

Văn hóa - Thông tin 1994 348.597

Hoàng Việt luật lệ ( luật Gia Long ) - IV Nguyễn Văn Thành, Vũ 
Trinh,Trần Hựu

Văn hóa - Thông tin 1994 348.597

Hoàng Việt luật lệ ( luật Gia Long ) - V Nguyễn Văn Thành, Vũ 
Trinh,Trần Hựu

Văn hóa - Thông tin 1994 348.597

Quốc triều hình luật - Luật hình triều Lê, Luật 
Hồng Ðức

Tập thể Chính trị quốc gia 1995 348.597

Niên giám tổ chức hành chính Việt Nam 2004-
2005

Ban TC cán bộ chính 
phủ - Viện Khoa học tổ 
chức Nhà nước

Thống kê 2005 350.597

Hành chính nhà nước trong xu thế toàn cầu hóa Nguyễn Hữu Hải Tư pháp 2007 351.597

Một số vấn ñề về quản lý kinh tế, VH, GD trên 
TG và VN

Lê Thanh Bình CTQG 2009 351.597

Giải ñáp về pháp luật tài chính công Trần Văn Giao CTQG 2009 352.4 597

Quản lý nhà nước ñối với tiền tệ tín dụng - lý 
luận và thực tiễn

Trần ðình Ty, Nguyễn 
Việt Cường

CTQG 2008 352.4 597

Về chế ñộ công vụ Việt Nam Nguyễn Trọng Thức Chính trị quốc gia 2007 352.63 597

Tội phạm học, luật hình sự và luật tố tụng hình 
sự Việt Nam

Viện Nghiên cứu nhà 
nước và pháp luật

Chính trị quốc gia 1995 364.594

Một số vấn ñề lý luận về tình hình tội phạm ở 
Việt Nam

Phạm Văn Tỉnh Tư pháp 2007 364.597

Tội phạm có tổ chức Mafia và toàn cầu hóa tội 
phạm

Nguyễn Xuân Yêm Công an nhân dân 2003 364.597

Tổ chức thương mại thế giới (giáo trình) Nguyễn AnhTuấn Chính trị quốc gia 2008 382.92

Hệ thống văn bản pháp luật về kiểm toán VBPL / Tập thể Tài chính 2003 657.45 597

Nghị ñịnh của Chính phủ về chế ñộ kiểm toán 
và văn bản hướng dẫn thi hành

VBPL / Tập thể Chính trị quốc gia 2000 657.45 597

Quản lý nhà nước ñối với các doanh nghiệp có 
vốn ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

Trần Văn Nam KHKT 2006 658.02 597

Chiến lược doanh nghiệp Alain Raymond Thanh niên 1999 658.597

Phân tích dữ liệu và áp dụng vào dự báo Nguyễn Thông Thanh niên 1999 658.597

Quản lý doanh nghiệp trong cơ chế thị trường Ngô Thị Cúc Chính trị quốc gia 1998 658.597

Quản lý dự án Hirsch Georges Giáo dục 1994 658.597
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Quản lý sản xuất Chevalier Gérard Thống kê 1996 658.597

Thống kê ứng dụng vào quản lý Giard Vincent Thanh niên 1999 658.597

Lý thuyết và ứng dụng Nguyễn Khắc Minh, 
Hoàng Ngân Vũ

Thống kê 2004 658.597

Quản lý tài chính doanh nghiệp Viện nghiên cứu và 
ñào tạo về quản lý

Lð-XH 2008 658.15 597

Những vấn ñề pháp lý về ñầu tư trong lĩnh vực 
dầu khí ở Việt Nam

Hồ Văn Phú Tư pháp 2005 665.5 597

Hiệu lực của văn bản pháp luật - Những vấn ñề 
lý luận và thực tiễn

Nguyễn Thế Quyền Chính trị quốc gia 2005 808.06 597

Kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp quy, hành 
chính, hợp ñồng kinh tế, hợp ñồng dân sự

Trần Anh Minh NXBTP Hồ Chí Minh 1993 808.06 597

Mẫu soạn thảo văn bản dùng cho cán bộ lãnh 
ñạo, quản lý và công chức văn phòng

Nguyễn Minh Phương Chính trị quốc gia 1997 808.06 597

Mẫu soạn thảo văn bản dùng cho cơ quan chính 
quyền ñịa phương, ñơn vị hành chính sự 
nghiệp, tổ chức kinh tế

Lê Văn In Chính trị quốc gia 2003 808.06 597

Soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản quản lý 
nhà nước

Tạ Hữu Ánh Chính trị quốc gia 1999 808.06 597

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế 
giới

Khoa luật - ÐH Quốc 
gia Hà Nội

ðH quốc gia Hà Nội 1997 907

Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt 
Nam

Vũ Thị Phụng ðH quốc gia Hà Nội 1997 907

Thế giới toàn cảnh Ramses 2001 Montbrial Thierry De & 
Jacquet Pierre

Chính trị quốc gia 2001 909

Cộng hòa Pháp - Bức tranh toàn cảnh Nguyễn Quang Chiến Chính trị quốc gia 1997 944

Phác thảo chân dung văn hóa Pháp Hữu Ngọc Thế giới 1997 944

Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản ðHLHN / Nguyễn Thế 
Quyền, chủ biên

Công an nhân dân 2005 340.07 597

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế 
giới

ðHLHN / Phạm Ðiềm & 
Vũ Thị Nga, chủ biên

Công an nhân dân 2003 340.07 597

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt 
Nam

ðHLHN / Lê Minh Tâm, 
Vũ Thị Nga, chủ biên

Công an nhân dân 2008 340.07 597

Giáo trình Luật an sinh xã hội ðHLHN / NguyễnThị 
Kim Phụng, chủ biên

Tư pháp 2005 340.07 597

Giáo trình Luật chứng khoán ðHLHN / Phạm Thị 
Giang Thu, chủ biên

Công an nhân dân 2008 340.07 597

Giáo trình Luật dân sự Việt Nam ðHLHN / Ðinh Văn 
Thanh

Công an nhân dân 2004 340.07 597

Giáo trình Luật dân sự Việt Nam, tập 1, 2 ðHLHN / ðinh Văn 
Thanh, Nguyễn Minh 
Tuấn, chủ biên

Công an nhân dân 2005 340.07 597

Giáo trình Luật ñất ñai ðHLHN / Trần Quang 
Huy, chủ biên

Công an nhân dân 2008 340.07 597

Giáo trình Luật ñầu tư ðHLHN / Bùi Ngoc 
Cường, chủ biên

Công an nhân dân 2008 340.07 597

GIÁO TRÌNH 
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Giáo trình Luật hành chính Việt Nam ÐHQG Hà Nội ðH quốc gia Hà Nội 1997 340.07 597

Giáo trình Luật hành chính Việt Nam ðHLHN/ Trần Minh 
Hương, chủ biên

Công an nhân dân 2005 340.07 597

Giáo trình luật hành chính Việt Nam Nguyễn Cửu Việt CTQG 2008 340.07 597

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam ÐHLHN Công an nhân dân 2004 340.07 597

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam - 2002 ÐHLHN Công an nhân dân 2002 340.07 597

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam, tập1, 2 ÐHLHN / Nguyễn Ngọc 
Hòa, chủ biên

Công an nhân dân 2005 340.07 597

Giáo trình Luật hôn nhân và gia ñình Việt Nam ÐHLHN Công an nhân dân 2002 340.07 597

Giáo trình luật La mã Nguyễn Ngọc ðiện CTQG 2009 340.07 597

Giáo trình Luật lao ñộng Việt Nam ðHLHN / Chu Thanh 
Hương, chủ biên

Công an nhân dân 2008 340.07 597

Giáo trình Luật lao ñộng Việt Nam 2009 ðHLHN / Lưu Bình 
Nhưỡng, chủ biên

Công an nhân dân 2009 340.07 597

Giáo trình Luật môi trường ðHLHN / Lê Hồng 
Hạnh, Vũ Thu Hạnh, 
chủ biên

Công an nhân dân 2008 340.07 597

Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam ÐHLHN Tư pháp 2007 340.07 597

Giáo trình Luật ngân sách Nhà nước ðHLHN / Nguyễn Văn 
Tuyến, chủ biên

Tư pháp 2007 340.07 597

Giáo trình Luật quốc tế 2007 ðHLHN / Lê Mai Anh, 
chủ biên

Tư pháp 2005, 
2007

340.07 597

Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ ðHLHN / Phùng Trung 
Tập, Chủ biên

Công an nhân dân 2008 340.07 597

Giáo trình Luật so sánh ðHLHN / Nguyễn Quốc 
Hoàn, chủ biên

Công an nhân dân 2008 340.07 597

Giáo trình Luật Tài chính Việt Nam ÐHLHN Công an nhân dân 2004 340.07 597
Giáo trình Luật thương mại - tập 1, 2 ÐHLHN Công an nhân dân 2006 340.07 597
Giáo trình Luật thương mại quốc tế ÐHLHN Tư pháp 2006 340.07 597

Giáo trình Luật thương mại Việt Nam ÐHLHN Công an nhân dân 2001 340.07 597

Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam ÐHLHN / Nguyễn Công 
Bình, chủ biên

Tư pháp 2005 340.07 597

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam ÐHLHN / Hoàng Văn 
Sao, chủ biên

Tư pháp 2005 340.07 597

Giáo trình Luật tố tụng hình sự Việt Nam ÐHLHN / Hoàng Văn 
Hạnh, chủ biên

Công an nhân dân 2005 340.07 597

Giáo trình Luật Tư pháp quốc tế ðHLHN / Bùi Xuân 
Nhự, chủ biên

Tư pháp 2004, 
2007

340.07 597

Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật ÐHLHN Công an nhân dân 1997, 
2004

340.07 597

Giáo trình Nhà nước và pháp luật ÐH Quốc gia Hà Nội ðH quốc gia Hà Nội 1997 340.07 597

Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế ðHLHN / Nguyễn  Văn 
Luân, chủ biên

Công an nhân dân 2004 340.07 597

Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế HVQHQT - Bộ Ngoại 
giao

Chính trị quốc gia 2006 340.07 597

Giáo trình Tội phạm học ÐH Tổng hợp Hà Nội Công an nhân dân 1995 340.07 597
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Triết học Mác  - Lê-nin, tập 1, 2 Tập thể / Bộ giáo dục 
và ñào tạo

Giáo dục 1997 146.3

Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin Tập thể / Bộ giáo dục 
và ñào tạo

Giáo dục 1998 335.4

Lịch sử Ðảng cộng sản  Việt Nam Tập thể / Bộ giáo dục 
và ñào tạo

Giáo dục 1998 324.2 597

Những nền văn minh thế giới Tập thể Văn hóa - Thông tin 1999 030

Từ ñiển Bách khoa Việt Nam 1. A - Ð Tập thể Từ ñiển Bách khoa 1995 039.59
Từ ñiển Bách khoa Việt Nam 2. E - M Tập thể Từ ñiển Bách khoa 2002 039.59
Từ ñiển Bách khoa Việt Nam 3. N - S Tập thể Từ ñiển Bách khoa 2003 039.59
Từ ñiển Bách khoa Việt Nam 4. T - Z Tập thể Từ ñiển Bách khoa 2005 039.59
Từ ñiển Khoa học - Xã hội Anh - Pháp - Việt / 
Dictionnaire de sciences sociales anglais - 
français - vietnamien.

Nguyễn Thượng Hùng TP Hô Chi Minh 2002 300.03

Từ ñiển Xã hội học Tập thể Thế giới 1994 301.03

ðại từ ñiển Kinh tế thị trường Tập thể Viện NC và phổ biến 
trí thức bách khoa

1998 330.0351

Từ ñiển Quản lý - Tài chính - Ngân hàng Tập thể Thế giới 1994 332.03

Từ ñiển  thuật ngữ luật học Nga - Trung - Pháp - 
Việt

Viện luật học Khoa học - Xã hội 1971 340.03

Từ ñiển Pháp Việt : Pháp luật - Hành chính ðoàn Trọng Truyến, 
chủ biên

Thế giới 1992 340.03

900 thuật ngữ pháp lý Việt Nam Nguyễn Ngọc Ðiệp NXBTP Hồ Chí Minh 1996 340.03 597
Sổ tay thuật ngữ pháp lý thông dụng Nguyễn Duy Lãm Giáo dục 1996 340.03 597

Từ ñiển giải thích thuật ngữ luật học : dân sự, 
hôn nhân, gia ñình, tố tụng dân sự

ðinh Văn Thanh, Pham 
Công Lạc

Công an nhân dân 1999 340.03 597

Từ ñiển giải thích thuật ngữ luật học : luật ñất 
ñai, luật lao ñộng, tư pháp quốc tế

Trần Quang Huy, 
Nguyễn Quang Tuyến

Công an nhân dân 1999 340.03 597

Từ ñiển giải thích thuật ngữ luật học : luật hành 
chính, tố tụng hành chính, luật quốc tế

Trần Minh Hương Công an nhân dân 1999 340.03 597

Từ ñiển giải thích thuật ngữ luật học : luật hình 
sự, tố tụng hình sự

Nguyễn Ngoc Hòa, Lê 
Thị Sơn

Công an nhân dân 1999 340.03 597

Từ ñiển giải thích thuật ngữ luật học : luật kinh 
tế, môi trường, tài chính, ngân hàng

Phan Chí Hiếu, Nguyễn 
Viết Tý

Công an nhân dân 2000 340.03 597

Từ ñiển luật học Tập thể Từ ñiển Bách khoa 1999 340.03 597

Từ ñiển luật học Tập thể / Nguyễn ðình 
Lộc, chủ biên

NXB Từ ñiển - Tư 
pháp

2006 340.03 597

Từ ñiển thuật ngữ pháp luật Pháp-Việt Nhà Pháp luật Từ ñiển bách khoa 2009 340.034 959

Thuật ngữ pháp luật quốc tế ðỗ Hòa Bình, Phạm 
Thị Thu Hương

CTQG 2009 341.03 597

Từ ñiển các ñơn vị hành chính Việt Nam Lê Hồng Chương,
chủ biên

Từ ñiển 2007 342.003 597

550 thuật ngữ chủ yếu trong pháp luật hình sự 
Việt Nam

Nguyễn Ngọc Ðiệp NXBTP Hồ Chí Minh 1997 345.003 597

Các thuật ngữ cơ bản trong luật dân sự Việt 
Nam

Ngô Văn Thâu Chính trị quốc gia 1996 346.003 597

TỪ ðIỂN - TỪ VỰNG
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Thuật ngữ thương mại Anh - Việt Vũ Thế Hùng, 
Nguyễn Văn Hà, 
Minh Long

Chính trị quốc gia 2001 380.03

Từ ñiển Anh - Pháp - Việt / English - French - 
Vietnamese dictionnary

Nguyễn Xuân Hồng, 
Nguyễn Thị Thiện

Giáo dục 1996 413

Từ ñiển văn phòng và nghề thư ký Anh-Pháp-
Việt

ðỗ Thu Hà, Nguyễn 
Thanh Hương 

Khoa học và Kỹ thuật 1997 413.1

Từ ñiển chính tả tiếng Việt Nguyễn Trọng Báu Giáo dục 1997 413.959

Từ ñiển Pháp - Việt / Dictionnaire Français - 
Vietnamien

Lê Khả Kế, chủ biên Khoa học - Xã hội 1994 443.959

Từ ñiển Pháp Việt : Pháp-chính, Kinh-Tài, Xã 
hội

Vũ Văn Mậu Viện ðại học Vạn 
Hạnh

1985 443.959

Từ ñiển tiếng Việt Hoàng Phê, chủ biên ðà Nẵng 1997 495.93

ðại từ ñiển tiếng Việt Nguyễn Như Ý, chủ 
biên

Văn hóa - Thông tin 1999 495.93

Hán - Việt từ ñiển Thiều Chửu NXBTP Hồ Chí Minh 1993 495.93
Từ ñiển Việt - Pháp / Dictionnaire Vietnamien - 
Français

Lê Khả Kế, chủ biên Khoa học - Xã hội 1994 495.934

Từ ñiển Khoa học  và công nghệ  Pháp - Việt / 
Dictionnaire de science et technologie Français - 
Vietnamien.

Tập thể Khoa học và Kỹ thuật 2002 603

Công báo tiếng Anh 2000 - 2004 Tập thể Vietnam Law PER

Công báo tiếng Việt 1993 - 2007 Tập thể VP Chính phủ PER

Vietnam law & legal forum magazine (tiếng Anh) 
2005-2010

Tập thể Vietnam News 
Agency

PER

Tạp chí Chứng khoán Việt Nam 2001-2010 Tập thể Uỷ ban chứng khoán 
Nhà nước

PER

Tạp chí Dân chủ và pháp luật 2001-2010 Tập thể Bộ Tư pháp PER
Tạp chí Khoa học pháp lý 2000-2010 Tập thể ðại học luật TP Hồ 

Chí Minh
PER

Tạp chí Kiểm sát  2003-2010 Tập thể Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao

PER

Tạp chí Luật học 1997-2010 Tập thể ðại học luật Hà Nội PER

Tạp chí Nghề luật 2007-2009 Tập thể Học viện Tư pháp PER

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế 2008-2010 Tập thể Viện kinh tế VN - 
Viện KHXHVN

PER

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 2001-2010 Tập thể Văn phòng quốc hội PER

Tạp chí Nhà nước và pháp luật 1999-2010 Tập thể Viện Nhà nước và 
pháp luật

PER

Tạp chí Pháp lý 2008-2010 Tập thể Hội luật gia Việt Nam PER

Tạp chí Quản lý Nhà nước 2001-2010 Tập thể HV Hành chính quốc 
gia

PER

Tạp chí Tổ chức Nhà nước 1998-2010 Tập thể Bộ Nội vụ PER

Tạp chí Tòa án nhân dân 1998-2010 Tập thể Tòa án Nhân dân tối 
cao

PER

BÁO - TẠP CHÍ
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Thông tin khoa học pháp lý 1995 - 2009 Tập thể Viện Khoa học Pháp 
lý - BTP

PER

Le Courrier du Vietnam (Báo tiếng Pháp) Tập thể TTX  Viet Nam

Báo Pháp luật Việt Nam Tập thể Bộ Tư pháp

Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh Tập thể Sở Tư pháp TP HCM

Báo ðời sống và Pháp luật Tập thể Hội luật gia Việt Nam

Dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật Việt nam từ 
1945 ñến nay.

Tập thể Trung tâm Luật Việt 
nam - Công ty 
VietnamNet INCOM

Thực tiễn những khu chế xuất trên thế giới 
(KYHT, song ngữ Việt-Pháp)

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NXB Chính trị quốc 
gia

1994 DOC

Trọng tài quốc tế (KYHT, song ngữ Việt-Pháp) Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

Chính trị quốc gia 1995 DOC

Lý lịch tư pháp (KYHT, song ngữ Việt-Pháp) Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

Chính trị quốc gia 1997 DOC

Tố tụng hình sự và  vai trò của viện công tố 
trong tố tụng hình sự (KYHT, song ngữ Việt-
Pháp)

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

Chính trị quốc gia 1997 DOC

Các dự án lớn về hạ tầng cơ sở (KYHT) / Les 
grands projets d'infrastructures: aspects 
juridiques, économiques et financiers - Hà Nội, 
19-20-21/5/1997

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

Hachette 1997 DOC

Khoảng không vũ trụ, mạng không gian và 
thông tin viễn thông (KYHT, song ngữ Việt-
Pháp)

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

Chính trị quốc gia 1999 DOC

ðấu tranh phòng chống ma túy (KYHT, song 
ngữ Việt-Pháp)

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

Chính trị quốc gia 1999 DOC

Vai trò của các nghề Tư pháp bổ trợ trong nhà 
nước pháp quyền, 15-18/11/1999. CD-Rom 
(KYHT, song ngữ Việt-Pháp)

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

Chính trị quốc gia 2000 DOC

Những thách thức về phương diện pháp lý của 
quá trình toàn cầu hóa , Hà Nội, 2-4/10/2000. 
CD-Rom  (KYHT, Việt -Pháp- Anh)

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

Chính trị quốc gia 2001 DOC

Sở hữu trí tuệ ở chân Á - Những ñịnh hướng 
trong tương lai?, Hà Nội ngày 13, 14 và 
15/2002. CD-Rom  (KYHT, song ngữ VIệt- 
Pháp)

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

Chính trị quốc gia 2002 DOC

Kỷ niệm 200 năm Bộ luật Dân sự Pháp, Hà Nội, 
3 - 5 / 2004 (KYHT, song ngữ Việt -Pháp)

Tập thể / NPLVP dịch NPLVP 2004 DOC

Một số vấn ñề thực tiễn về quan hệ nhân thân 
và tài sản trong tư pháp quốc tế , 25-27/05/2005 
(song ngữ Việt-Pháp)

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2005 DOC

Khía cạnh pháp lý của vấn ñề bảo tồn ña dạng 
văn hóa, 11/2005 (song ngữ Việt-Pháp)

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2005 DOC

Các mô hình tổ chức thi hành án trên thế giới, 
4/2006 (song ngữ Việt-Pháp)

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2006 DOC

XUẤT BẢN PHẨM CỦA NHÀ PHÁP LUẬT VIỆT-PHÁP
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Recueil des interventions : Les techniques de 
rédactions législatives, la codification et la 
compilation de textes législatifs et 
réglementaires, Laos, 10 et 11 octobre 2006 
(bilingue Français-Laotien)

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2006 DOC

Pháp luật về bồi thường nhà nước, Hà Nội, 10-
11/9/2007 (song ngữ Việt-Pháp)

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2007 DOC

Tập huấn về ñấu tranh phòng chống tội hợp 
pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có, từ 19 
ñến 27 /11/2007

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2007 DOC

Những thách thức về mặt pháp lý của sự phát 
triển công nghệ thông tin và truyền thông : Thực 
trạng và triển vọng, Hà Nội, 18-19/11/2009, 
(song ngữ Việt-Pháp)

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2009 DOC

Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa Pháp (bản 
dịch tiếng Việt)

NPLVP dịch Chính trị quốc gia 1998 PUB

Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hòa 
Pháp (bản dịch tiếng Việt)

NPLVP dịch Chính trị quốc gia 1998 PUB

Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa 
Pháp (bản dịch tiếng Việt)

NPLVP dịch Chính trị quốc gia 1998 PUB

Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 1995 (bản dịch 
tiếng Pháp)

NPLVP dịch Chính trị quốc gia 1998 PUB

Textes fondamentaux du droit économique 
vietnamien - CD-Rom (bản dịch tiếng Pháp)

Tập thể / NPLVP dịch Chính trị quốc gia 2000 PUB

Code pénal de la République socialiste du 
Vietnam - CD-Rom (Bản dịch tiếng Pháp)

Tập thể / NPLVP dịch Chính trị quốc gia 2001 PUB

Nhập môn luật học (Bản dịch tiếng Việt) Tập thể / NPLVP dịch Văn hóa -Thông tin 2002 PUB

Ðại cuơng về pháp luật hợp ñồng (Bản dịch 
tiếng Việt)

Tập thể / NPLVP dịch Văn hóa -Thông tin 2002 PUB

Những nội dung cơ bản của công pháp quốc tế 
và pháp luật về quan hệ quốc tế (Bản dịch tiếng 
Việt)

Tập thể / NPLVP dịch Văn hóa -Thông tin 2002 PUB

Những vấn ñề cơ bản về Liên minh châu Âu và 
pháp luật cộng ñồng châu Âu (Bản dịch tiếng 
Việt)

Tập thể / NPLVP dịch Văn hóa -Thông tin 2002 PUB

Tư pháp quốc tế (bản dịch tiếng Việt) Derruppé (Jean), 
NPLVP dịch

Chính trị quốc gia 2005 PUB

Bộ luật Dân sự Pháp, 2005 (bản dịch tiếng Việt) Tập thể / NPLVP dịch Tư pháp 2006 PUB

Bộ nguyên tắc của UNDROIT về hợp ñồng 
thương mại quốc tế, 2004 (bản dịch tiếng Việt)

Tập thể / NPLVP dịch Tư pháp 2006 PUB

Các hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới 
(bản dịch tiếng Việt)

Fromont (Michel), 
NPLVP dịch

Tư pháp 2006 PUB

Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005, CD-Rom 
(bản dịch tiếng Pháp)

Tập thể / NPLVP dịch Tư pháp 2006 PUB

Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam 2005, CD-
Rom (bản dịch tiếng Pháp)

Tập thể / NPLVP dịch Tư pháp 2006 PUB
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Luật ðầu tư và luật Doanh nghiệp 2005
CD-Rom (bản dịch tiếng Pháp)

Tập thể / NPLVP dịch Tư pháp 2006 PUB

Pháp luật hành chính của Cộng hòa Pháp (bản 
dịch tiếng Việt)

Lombard Martine, 
Dumont Gilles / NPLVP 
dịch

Tư pháp 2007 PUB

Sự phát triển của pháp luật dân sự và thương 
mại Pháp, 23 - 24/9/1997.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 1997 DOC

Pháp luật chống tham nhũng, 13 và 14/10/1997 Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 1997 DOC

Thẩm ñịnh văn bản pháp luật, rà soát văn bản, 
hệ thống hóa và pháp ñiển hóa, 29-30/10/1997

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 1997 DOC

Quyền nhân thân và bảo vệ quyền nhân thân 
bằng pháp luật dân sự, 24 - 26/11/1997.

Fromont (Michel), 
NPLVP dịch

NPLVP 1997 DOC

Các dự án lớn về hạ tầng cơ sở (khía cạnh 
pháp lý, kinh tế và tài chính), 19 - 21/5/1997.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 1997 DOC

Luật quốc tế về biên giới và lãnh thổ quốc gia, 
16-19 / 9 / 1997.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 1997 DOC

Pháp luật về sở hữu trí tuệ, 18 và 19/9/1997. Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 1997 DOC

Tài liệu tham khảo về thừa phát lại và thi hành 
án. (Trích dịch từ cuốn "L'Huissier de juctice" / 
Hội ñồng Thừa pháp lại CH Pháp)

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 1998 DOC

Cảnh sát tư pháp, 24-25/9/1998. Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 1998 DOC

Pháp luật về thi hành án, 24-25/8/1998. Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 1998 DOC

Pháp luật Tố tụng dân sự, 7 - 8/9/1998. Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 1998 DOC

Chế ñịnh pháp lý về con nuôi,  20 và 
21/10/1998.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 1998 DOC

Pháp luật tố tụng dân sự, 2 và 3/8/1999. Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 1998 DOC

Sự phát triển của các chế ñịnh cơ bản trong 
pháp luật dân sự, 30/6 và 1/7/1998.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 1999 DOC

Pháp luật về giám ñịnh tư pháp, 21 -23/9/1999. Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 1999 DOC

Pháp luật Cộng ñồng châu Âu - Hội nhập quốc 
tế và khu vực, 21 - 23/6/1999.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 1999 DOC

Thẩm ñịnh ñiểu ước quốc tế và chuyển hóa quy 
phạm quốc tế vào nội luật, 4 - 6/10/1999.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 1999 DOC

Luật bảo vệ di sản văn hóa dân tộc, 2 - 
3/8/1999.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 1999 DOC

Pháp luật về kiểm toán nhà nước, ngày 20 - 
21/4/1999.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 1999 DOC

Pháp luật tố tụng dân sự, ngày 29 - 30 /10/2001. Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 1999 DOC

Pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản của 
cá nhân và pháp nhân, ngày 15 - 16/6/2000.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2000 DOC

KỶ YẾU HỘI THẢO 
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Pháp luật về Bưu chính viễn thông,  ngày 28 - 
29/2/2000.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2000 DOC

Tập huấn về Hiệp ñịnh hợp tác Pháp Việt về 
nuôi con nuôi có yếu tố nướcngoài, ngày 18, 19, 
20 / 12 /2000.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2000 DOC

Pháp luật cạnh tranh, 5 - 6/9/2000. Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2000 DOC

Pháp luật tố tụng dân sự, 5-6/9/2000. Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2000 DOC

Pháp luật về bắt giữ tàu biển, ngày 21, 22, 
23/8/2000.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2000 DOC

Pháp luật về ñấu tranh phòng chống tội hợp 
pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có, 12 - 
14/12/2000.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2000 DOC

Pháp luật về pháp sản doanh nghiệp,  8 - 9 -
10/01/2001.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2001 DOC

Pháp luật về giám ñịnh tư pháp, 25 - 26/6/2001. Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2001 DOC

Pháp luật về ñạo ñức sinh học, 17 - 18/9/2001. Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2001 DOC

Pháp luật về bưu chính viễn thông, 11/12/2001. Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2001 DOC

Pháp lệnh trọng tài, 24 - 25/5/2001. Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2001 DOC

Pháp luật về tổ chức tòa án, quản lý tòa án, 
quản lý thẩm phán và cán bộ tòa án,  5 - 
7/2/2001.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2001 DOC

Pháp lệnh về Quy chế tối huệ quốc, quy chế ñối 
xử quốc gia và quyền tự vệ trong thương mại, 5 - 
7/2/2001.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2001 DOC

Phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và ñịa 
phương và quy chế ñặc thù của các thành phố 
lớn, ngày 1, 2 và 3/10/2001.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2001 DOC

Một số nội dung về nguyên tắc tố tụng xét hỏi và 
tranh tụng. Kinh nghiệm của Pháp trong việc 
tuyển chọn, bồi dưỡng, bổ nhiệm, quản lý thẩm 
phán - Hà Nội, 11/8/2002.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2002 DOC

Pháp luật về cạnh tranh. Hà Nội - 21, 22/5/2002. Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2002 DOC

Pháp luật về tổ chức ñiều tra. Hà Nội, 3, 
4/6/2002.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2002 DOC

Pháp luật về phá sản doanh nghiep - Hà Nội, 
16, 17, 18 / 2002.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2002 DOC

Bộ luật dân sự sửa ñổi - Hà Nội, 28, 29, 
30/10/2002.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2002 DOC

Pháp luật về ñăng ký giao dịch bảo ñảm. Hà 
Nội, 3, 4/10/2002.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2002 DOC

Pháp luật về thương mại ñiện tử. Hà Nội, 26, 
27/9/2002.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2002 DOC

Pháp luật về y sinh. Hà Nội, 26, 27/6/2002. Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2002 DOC
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Séminaire : les enjeux opérationnels de la 
réformes postale. Textes des interventions

ADETEF-
DIGITIP/DCPT 
VIETNAM

ADETEF 2002 DOC

Luật doanh nghiệp nhà nước - Hà Nội, 2, 
3/7/2003.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2003 DOC

Hội thảo : Bộ luật dân sự sửa ñổi - Hà Nội, 25 - 
28/8/2003.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2003 DOC

Pháp luật về giám ñịnh tư pháp - Hà Nội, 16, 
17/6/2003.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2003 DOC

Pháp lệnh thi hành án dân sự - Hà Nội, 7, 
8/7/2003.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2003 DOC

Tin học hóa ngành tư pháp Việt Nam : Thực 
trạng và tương lai -  Hà Nội, 28, 29/10/2003.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2003 DOC

Báo cáo tại hội thảo Pháp việt " Pháp luật về sở 
hữu / La propriété, 17,18,19 và 20/11/2003 (bản 
tiếng pháp)

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2003 DOC

Dự thảo nghị ñịnh hướng dẫn thi hành luật ðất 
ñai - Hà Nội, 20 - 21/4/2004.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2004 DOC

Luật thương mại sửa ñổi - Hà Nội, 14 - 
15/6/2004.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2004 DOC

Dự thảo pháp lệnh hiến, lấy, ghép mô, các bộ 
phận cơ thể người và khám nghiệm tử thi - Hà 
Nội, 24 - 25/6/2004.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2004 DOC

Giám ñịnh pháp y tâm thần - Hà Nội, 22 - 
23/6/2004.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2004 DOC

Quy chế ñộc lập và cơ chế trách nhiệm của 
thẩm phán - Hà Nội, 20, 21 và 22/9/2004.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2004 DOC

Bộ luật dân sự sửa ñổi - Hà Nội, 22 -26/8/2004. Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2004 DOC

Pháp luật và thực tiễn chống bán phá giá tại 
Liên minh châu Âu - Hà Nội, 9 - 10/9/2004.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2004 DOC

Các tập ñoàn kinh tế lớn - Hà Nội, 28 - 
29/9/2004.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2004 DOC

Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành 
chính (sửa ñổi), 11/2004

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2004 DOC

Pháp luật về hội, 11/2004 Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2004 DOC

ðạo ñức nghề thẩm phán và  và vai trò của Hội 
ñồng thẩm phán tối cao Cộng hòa Pháp, 2/2005

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2005 DOC

Quy chế nghề công chứng và phương hướng 
xây dựng pháp lệnh công chứng Việt Nam. Hà 
Nội, 24 và 25/1/2005.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2005 DOC

Dự thảo nghị ñịnh hướng dẫn thi hành luật cạnh 
tranh. Hà Nội, 29 và 30/3/2005.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2005 DOC

Dự thảo nghị ñịnh hướng dẫn thi hành luật 
Thương mại (sửa ñổi). Hà Nội, 25 và 26/4/2005.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2005 DOC

Pháp luật ñăng ký giao dịch bảo ñảm và tin học 
hóa hệ thống ñăng ký giao dịch bảo ñảm. 
01/2005

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2005 DOC
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Dự thảo luật doanh nghiệp thống nhất và luật 
ñầu tư chung. 24-25/08/2005.

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2005 DOC

Luật ñiện ảnh, 7-8 / 9 / 2005. Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2005 DOC

Dự thảo luật công chứng Việt Nam, 24-
25/11/2005

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2005 DOC

Dự thảo luật công chứng Việt Nam, 23-
24/3/2006

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2005 DOC

Dự thảo luật Hiến, lấy, ghép mô bộ phận cơ thể 
người, 4/2006

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2006 DOC

Dự thảo Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành luật ðầu 
tư, 4/2006

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2006 DOC

Dự thảo luật ñăng ký bất ñộng sản và dự thảo 
nghị ñịnh về giao dịch bảo ñảm thực hiện nghĩa 
vụ dân sự, 22-23/6/2006

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2006 DOC

Dự thảo luật trưng cầu ý dân, 14-15/9/2006 Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2006 DOC

Kỷ yếu hội thảo về Tương trợ tư pháp, 4-
5/12/2006

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2006 DOC

Tài liệu lớp chuyên ñề về nghiệp vụ công tố, 6 - 
7/11/2006

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2006 DOC

Chuyên ñề Thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ, 17-
18/5/2007

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2007 DOC

Hội thảo sửa ñổi bổ sung luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật, 30-31/5/2007

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2007 DOC

Dự thảo nghị ñịnh hướng dẫn thi hành luật công 
chứng, 11-12/6/2007

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2007 DOC

Kinh nghiệm ñào tạo các chức danh tư pháp, 20-
21/6/2007

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2007 DOC

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ 
cao, 29-30/10/2007

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2007 DOC

Dự thảo luật quốc tịch, 8 và 9/4/2008 Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2008 DOC

Tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật, 16 và 
17/4/2008

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2008 DOC

Dự thảo luật ñăng ký bất ñộng sản, Hà Nội, 23 
và 24/6/2008

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2008 DOC

Dự thảo luật thi hành án dân sự, Hà Nội, 24 và 
25/8/2008

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2008 DOC

Dự thảo luật tổ chức cơ quan ñiều tra hình sự, 
Hà Nội, 4-5/9/2008

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2008 DOC

ðổi mới tổ chức hệ thống tòa án, Hà Nội, 29-
30/10/2008

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2008 DOC

Pháp luật về ñầu tư công, Hà Nội, 18/19/2/2009 Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2009 DOC

Pháp luật về bán ñấu giá tài sản, TPHCM, 16-
17/9/2009

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2009 DOC

Dự thảo luật Trọng tài thương mại, 24-
25/9/2009

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2009 DOC
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Danh mục sách và tạp chí của Thư viện NPLVP (2010)

Tên sách - Tài liệu Tác giả Nhà xuất bản Năm xb Mã số     

Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy ñịnh 
của Luật công chứng, Nð số 02/2008 Nð-CP 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
ñiều của Luật công chứng; ðề cương chi tiết ñề 
án quy hoạch phát triển ngành công chứng ñến 
2020, Hà Nội, 7-8/10/2009

Nhà Pháp luật Việt-
Pháp

NPLVP 2009 DOC
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